
Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20221 - 1
P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QN15C;07/11/2004ANHĐÀO NGỌC PHƯƠNG224D40415471

QN15C;14/01/2004ANHLÊ THỊ KIM224D40415522

QN15C;13/11/2004ANHNGÔ LAN224D40415533

QN15C;08/09/2004ANHNGUYỄN HOÀNG224D40415554

QN15C;25/10/2004ÁNHPHAN THỊ NGỌC224D40415695

QN15C;13/09/2004ÁNHVƯƠNG NGỌC224D40415716

QN15C;31/07/2004BÍCHPHẠM NGỌC224D40415747

QN15C;02/02/2004CHINGHIÊM HUYỀN224D40415778

QN15C;12/05/2004CHINGUYỄN THỊ KIM224D40415789

QN15C;01/12/2004ĐẠINGUYỄN VĂN224D404159410

QN15C;25/06/2004ĐỨCĐỖ MINH224D404159611

QN15C;09/10/2004DƯƠNGNGUYỄN THÙY224D404159112

QN15C;21/04/2004GIANGBÙI HƯƠNG224D404160013

QN15C;25/12/2004GIANGHOÀNG THỊ THU224D404160414

QN15C;12/01/2004HÀTRẦN VIỆT224D404161315

QN15C;17/07/2004HẰNGNGUYỄN THANH224D404162416

QN15C;29/05/2004HIỀNVŨ THU224D404162817

QN15C;14/04/2004HOANGÔ PHƯƠNG224D404163018

QN15C;07/02/2004HOÀINGUYỄN THỊ THU224D404163719

QN15C;07/05/2004HUẾBÙI THỊ224D404164120

QN15C;14/09/2004HÙNGNGUYỄN VIỆT224D404164321

QN15C;08/01/2004HƯƠNGNGUYỄN THỊ224D404165722

QN15C;20/09/2004HUYBÙI QUANG224D404164623

QN15C;19/11/2004KIỆTTẠ QUÍ224D404166524

QN15C;19/05/2004LÂM
NGUYỄN HOÀNG 
TÙNG 

224D404166925

QN15C;28/09/2004LINHDƯƠNG NGỌC224D404167126

QN15C;23/12/2004LINHNGUYỄN THỊ224D404168027

QN15C;07/09/2004LINHNGUYỄN THỊ224D404168128

QN15C;15/05/2004LINHNGUYỄN THÙY224D404168329

QN15C;17/11/2004LINHPHẠM THÙY224D404168430

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 1/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20221 - 1
P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QN15C;11/09/2004LINHTRẦN KHÁNH224D404168531

QN15C;21/11/2004LINHTRỊNH THỊ THÙY224D404168832

QN15C;18/02/2004LỰCTẠ VĂN224D404169133

QN15C;25/09/2004LYHOÀNG THỊ THẢO224D404169334

QN15C;07/04/2004LÝNGUYỄN THỊ224D404169635

QN15C;24/03/2004MAIHOÀNG QUỲNH224D404169836

QN15C;17/10/2004MYĐỖ TRÀ224D404170637

QN15C;17/09/2004NGÂNNGUYỄN VŨ THU224D404171638

QN15C;26/03/2004NGÁTVŨ THỊ HỒNG224D404171439

QN15C;16/07/2004NGỌCHOÀNG THỊ HỒNG224D404171940

QN15C;10/11/2004NGỌCTẠ HỒNG224D404172641

QN15C;13/11/2004NGUYÊNHOÀNG THỦY224D404172742

QN15C;23/03/2004NGUYỆTĐÀO THỊ MINH224D404173143

QN15C;18/07/2004PHƯƠNGTRẦN MAI 224D404176144

QN15C;15/01/2003PHƯƠNGNGUYỄN THỊ224D404175845

QN15C;08/06/2004PHƯƠNGNHỮ MAI224D404176046

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 2/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20222 - 2
P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XH25C;24/04/2004QUANGBÙI MINH224D10303781

XH25C;12/10/2004QUANGNGUYỄN MINH224D10303802

XH25C;10/11/2004QUANGNGUYỄN MINH224D10303813

XH25C;06/01/2004QUYÊN
NGUYỄN HOÀNG 
THẢO 

224D10303854

XH25C;02/07/2004SƠNGIÁP TRẦN THANH224D10303915

XH25C;26/06/2004THẠCHCAO THIÊN224D10303996

XH25C;05/11/2004THẮNGTRẦN VIỆT224D10304157

XH25C;16/12/2004THANHTRỊNH KIỀU224D10304038

XH25C;11/05/2004THẢONGUYỄN THU224D10304139

XH25C;14/05/2004THIỆNLƯƠNG ĐỨC224D103041610

XH25C;15/02/2004THỌNGUYỄN VĂN224D103041811

XH25C;30/09/2004THƯPHÙNG VŨ ANH224D103042312

XH25C;24/11/2004THƯTRẦN ANH224D103042413

XH25C;27/07/2004THƯƠNGNGUYỄN THỊ224D103042814

XH25C;27/08/2003TRANGNGUYỄN THANH224D103043615

XH25C;28/07/2004TRANGPHẠM QUỲNH224D103043816

XH25C;27/09/2004TRANGPHÓ THỊ HUYỀN224D103043917

XH25C;05/03/2004TRANGTRẦN HÀ224D103044018

XH25C;01/05/2004TÙNGTRƯƠNG ĐỨC224D103045819

XH25C;26/03/2004UYÊNNGUYỄN THU224D103046020

XH25C;06/11/2004UYÊNPHẠM PHƯƠNG224D103046121

XH25C;20/03/2004VYLƯU NGUYỄN TRÚC224D103046922

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 3/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20222 - 2
P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TN17A;17/02/2004ANHCHU THỊ KIM224D40209511

TN17A;21/02/2004ANHĐÀO LÊ PHƯƠNG224D40209542

TN17A;28/04/2004ANHĐÀO THỊ VÂN224D40209553

TN17A;20/12/2004ANHNGUYỄN PHƯƠNG224D40209684

TN17A;21/04/2004ANHNGUYỄN THỊ NGỌC224D40209715

TN17A;04/07/2004ANHTRẦN THỊ VÂN224D40209756

TN17A;14/07/2004ANHVŨ MAI QUỲNH224D40209787

TN17A;16/12/2003ANHVŨ PHƯƠNG224D40209808

TN17A;13/04/2004ÁNHNGUYỄN THỊ224D40209819

TN17A;11/08/2004ÁNHTRẦN THỊ HỒNG224D402098310

TN17A;22/04/2004BẢONGUYỄN TRỌNG224D402098411

TN17A;23/06/2004BÌNHĐỖ THANH224D402098612

TN17A;21/06/2004CHÂUNGUYỄN LÊ BẢO224D402098713

TN17A;15/06/2004CHIĐINH THỊ LINH224D402098814

TN17A;09/12/2004CƯỜNGNGUYỄN QUỐC224D402099115

TN17A;15/07/2004ĐẠTNGUYỄN TRẦN TẤT224D402100316

TN17A;12/03/2004DŨNGTRƯƠNG QUANG224D402099317

TN17A;11/05/2004GIANGCAO THỊ HƯƠNG224D402100818

TN17A;20/07/2004GIANGLÊ THÙY224D402100919

TN17A;17/11/2004GIANGMAI HƯƠNG224D402101020

TN17A;26/07/2004GIANGNGUYỄN THỊ224D402101321

TN17A;18/06/2004GIANGPHÙNG THỊ224D402101422

TN17A;05/04/2004GIANGTRẦN THỊ HƯƠNG224D402101523

TN17A;27/07/2004HÀNGHIÊM VIỆT224D402101924

TN17A;04/08/2004HẰNGLÊ THỊ MINH22DH402300025

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 4/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20223 - 3
P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QN15A;26/06/2004ANHĐỖ PHƯƠNG224D40415461

QN15A;15/12/2004ANHHÀ PHƯƠNG224D40415492

QN15A;11/02/2004ANHHOÀNG THỊ HẢI224D40415503

QN15A;26/08/2004ANHNGUYỄN NGỌC224D40415574

QN15A;20/08/2004ANHNGUYỄN PHƯƠNG224D40415585

QN15A;08/04/2004ANHNGUYỄN THỊ MAI224D40415596

QN15A;09/05/2004ANHPHẠM THỊ MAI224D40415637

QN15A;27/02/2004ÁNHĐỖ THỊ NGỌC224D40415668

QN15A;18/01/2004ÁNHDƯƠNG THỊ HỒNG224D40415659

QN15A;01/01/2004BẮCHOÀNG THỊ224D404157210

QN15A;13/10/2004CHÚCBÙI THỊ NHẬT224D404158211

QN15A;22/04/2004ĐĂNGNGUYỄN KHÁNH224D404159512

QN15A;13/05/2004DỊUBÙI THỊ224D404158413

QN15A;16/12/2004DUNGNGUYỄN THỊ THÙY224D404158514

QN15A;12/10/2004DƯƠNGLÊ THỊ ÁNH224D404158915

QN15A;14/10/2004DƯƠNGNGUYỄN THÙY224D404159016

QN15A;11/01/2004DƯƠNGTRẦN THÙY224D404159217

QN15A;08/06/2004DUYÊNĐỖ THỊ MỸ224D404158618

QN15A;02/06/2004GIANGTRẦN THỊ224D404160619

QN15A;29/09/2004HÀNGUYỄN THỊ THU224D404161120

QN15A;04/03/2004HÀTRẦN THU224D404161221

QN15A;11/01/2004HÀTRẦN VIỆT224D404161422

QN15A;16/03/2004HẢIBÙI ANH224D404161623

QN15A;07/04/2004HẰNGNGUYỄN THỊ224D404162224

QN15A;01/02/2004HẠNHNGUYỄN THỊ224D404161725

QN15A;12/12/2004HẠNHNGUYỄN THỊ224D404161826

QN15A;08/07/2004HOACHU THỊ THANH224D404162927

QN15A;29/08/2004HOÀINGUYỄN PHƯƠNG224D404163528

QN15A;09/02/2004HOÀINGUYỄN THỊ224D404163629

QN15A;22/07/2004HỒNGKHUẤT THỊ224D404163930

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 5/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20223 - 3
P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QN15A;24/10/2004HƯỜNGNGUYỄN THỊ THÚY224D404166031

QN15A;30/01/2004HUYỀNHOÀNG THU224D404164832

QN15A;16/06/2004HUYỀNHOÀNG THÚY224D404164933

QN15A;19/09/2004HUYỀNTRẦN THỊ224D404165434

QN15A;30/05/2004KHÁNHNGUYỄN XUÂN224D404166235

QN15A;30/05/2004KIÊNĐÀO TRUNG224D404166336

QN15A;25/04/2004LANNGUYỄN THỊ NGỌC224D404166837

QN15A;19/12/2003LIÊNNGUYỄN THỊ THU224D404167038

QN15A;29/09/2004LINHDƯƠNG THỊ NGỌC224D404167239

QN15A;20/12/2004LINHNGUYỄN KHÁNH224D404167740

QN15A;15/07/2004LINHNGUYỄN THẢO224D404168241

QN15A;15/11/2004LINHNGUYỄN THỊ224D404167942

QN15A;10/07/2004LONGLƯU TRÍ224D404169043

QN15A;15/01/2004LƯƠNGBÙI THỊ HIỀN224D404169244

QN15A;17/08/2004MAINGUYỄN THỊ TUYẾT224D404170145

QN15A;14/07/2004MYQUÁCH NGUYỄN TRÀ224D404170946

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 6/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20224 - 4
P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XH25B;17/10/2004NHINGUYỄN LÂM224D10303591

XH25B;25/10/2004NINHNGÔ VĨ224D10303682

XH25B;02/06/2004PHƯƠNGNGUYỄN HÀ224D10303723

XH25B;24/09/2004PHƯƠNGTRẦN HÀ224D10303764

XH25B;26/03/2004QUYÊNNGUYỄN MỸ224D10303865

XH25B;13/01/2004QUỲNHTRẦN XUÂN TRÚC224D10303896

XH25B;14/08/2004TÂMPHẠM MINH224D10303967

XH25B;05/04/2004TÂMPHAN ĐAN224D10303958

XH25B;18/05/2004THÁIPHẠM NHƯ224D10304009

XH25B;19/03/2004THẢONGUYỄN THU224D103041210

XH25B;03/10/2004THUĐẶNG THỊ224D103041911

XH25B;16/12/2004THƯƠNGCHU AN224D103042512

XH25B;10/01/2003THƯƠNGNGUYỄN THỊ HOÀI224D103042713

XH25B;03/05/2004THÚYPHẠM DIỆU224D103042014

XH25B;19/10/2004TIẾNPHẠM MINH224D103043015

XH25B;16/04/2004TOÀNLÊ ĐỨC224D103043116

XH25B;17/04/2004TRINHHOÀNG THỤC224D103044217

XH25B;29/03/2004TUẤNHOÀNG ANH224D103045118

XH25B;28/08/2004TUẤNNGUYỄN ANH224D103045319

XH25B;29/05/2004TÙNGBÙI HOÀNG224D103045520

XH25B;19/08/2004VÂNDƯƠNG THANH224D103046221

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 7/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20224 - 4
P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LW14A;10/10/2004ANHBÙI VÂN224D80120641

LW14A;22/10/2004ANHĐẶNG NGỌC224D80120652

LW14A;20/12/2004ANHNGUYỄN THỊ HOÀNG224D80121363

LW14A;05/10/2004ANHTRẦN THỊ LAN224D80120744

LW14A;04/09/2004ANHVŨ QUỲNH224D80120765

LW14A;07/10/2004CHÂULỤC MINH224D80120856

LW14A;27/07/2004CÔNGBÙI CHIẾN224D80120877

LW14A;06/10/2004ĐẠTCHỬ DANH224D80121048

LW14A;12/11/2004ĐẠTPHẠM TIẾN224D80121059

LW14A;16/07/2004DIỆPNGUYỄN NGỌC 224D801208910

LW14A;24/09/2004ĐỈNHBÙI HOÀNG224D801210711

LW14A;15/07/2004ĐÔNGTRỊNH ĐÌNH224D801210812

LW14A;27/08/2004ĐỨCPHẠM HỮU224D801211013

LW14A;03/08/2004DUNGNGÔ THÙY224D801209214

LW14A;13/03/2004DƯƠNGNGUYỄN TIẾN224D801210015

LW14A;11/02/2004DUYNGUYỄN CÔNG224D801209416

LW14A;08/08/2004DUYPHẠM HOÀNG ĐỨC224D801209517

LW14A;04/03/2004GIANGNGUYỄN TRƯỜNG224D801211218

LW14A;26/01/2004GIANGNGUYỄN TRƯỜNG224D801211319

LW14A;03/03/2004HÀTẠ THỊ THU224D801211620

LW14A;03/11/2004HẰNGNGHIÊM THU224D801212121

LW14A;14/12/2004HẰNGNGÔ THỊ THU224D801212222

LW14A;29/01/2004HẠNHNGUYỄN HỒNG224D801212023

LW14A;05/08/2004HIỀNDƯƠNG THU224D801212324

LW14A;09/07/2004HÒABÙI THỊ MINH224D801212925

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 8/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20223 - 3
Thực hành KTPhòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XH25B;11/11/2004HÒATỐNG THỊ224D10302311

XH25B;08/06/2004HOÀNGNGUYỄN HUY224D10302322

XH25B;20/07/2004HOÀNGPHẠM VIỆT224D10302333

XH25B;01/10/2004HOÀNGTRỊNH MINH224D10302344

XH25B;09/07/2004HỒNGLÊ THỊ NHẬT224D10302365

XH25B;06/07/2004HÙNGPHAN THẾ224D10302396

XH25B;07/03/2004HƯƠNGBÙI THỊ THU224D10302527

XH25B;23/11/2004HUYLÊ QUANG224D10302428

XH25B;09/08/2004KHÁNHNGUYỄN NGỌC224D10302599

XH25B;01/01/2004KHÔIĐỖ VIỆT224D103026210

XH25B;23/12/2004KIÊNBÙI TRUNG224D103026311

XH25B;04/10/2004KIỆTNGUYỄN TUẤN224D103026512

XH25B;15/03/2004LANNGUYỄN PHƯƠNG224D103026913

XH25B;23/02/2004LINHBÙI KHÁNH224D103027014

XH25B;10/09/2002LINHHOÀNG THỊ PHƯƠNG224D103027315

XH25B;28/02/2004LINHNGUYỄN THỊ HOÀI224D103028316

XH25B;19/09/2004LINHPHẠM KHÁNH224D103028517

XH25B;15/11/2004LINHTRẦN KHÁNH224D103028918

XH25B;16/11/2004LINHTRẦN THỊ NGỌC224D103029119

XH25B;14/08/2004LONGTRỊNH HOÀNG224D103029720

XH25B;08/07/2003LYĐỖ HƯƠNG224D103030121

XH25B;02/12/2004LYPHẠM THỊ KIM224D103030322

XH25B;27/06/2004MAICAO THỊ224D103030523

XH25B;03/04/2004MẠNHDƯƠNG THẾ224D103031224

XH25B;29/07/2004MINHPHẠM THANH224D103032025

XH25B;23/11/2004MYTRẦN HUYỀN224D103032726

XH25B;27/05/2004MYVŨ MINH TRÀ224D103032827

XH25B;25/10/2004NGÂNĐẶNG THU224D103033328

XH25B;09/02/2004NGÂNLÊ THÙY224D103033429

XH25B;18/11/2003NGHĨANGUYỄN CHÍ224D103034030

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 9/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20223 - 3
Thực hành KTPhòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XH25B;07/04/2004NGỌCĐỖ BÍCH224D103034231

XH25B;04/04/2004NGUYÊNNGUYỄN VŨ224D103035432

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 10/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20224 - 4
Thực hành KTPhòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QH9B;27/01/2004NHIHOÀNG LAN224D40820021

QH9B;11/06/2004NHITRẦN YẾN224D40820082

QH9B;23/06/2004PHƯƠNGTRƯƠNG MAI224D40820143

QH9B;08/01/2004QUANGNGUYỄN VIỆT224D40820164

QH9B;26/01/2004QUANGTRẦN ĐỨC224D40820175

QH9B;12/05/2003QUYẾTPHẠM ĐỨC224D40820186

QH9B;26/10/2004QUỲNHPHẠM THỊ NHƯ224D40820217

QH9B;16/07/2004SƠNNGUYỄN HỒNG224D40820228

QH9B;10/05/2004THƠPHẠM THÀNH224D40820309

QH9B;11/07/2004THƯƠNGNGUYỄN THỊ224D408203810

QH9B;04/11/2004THÚYVŨ MINH224D408203611

QH9B;10/12/2004THÙYTRẦN THỊ224D408203412

QH9B;31/12/2004TRANGCAO THỊ THÙY224D408204013

QH9B;13/07/2004TRANGĐÀM HUYỀN224D408204114

QH9B;12/06/2004TRANGNGUYỄN THỊ224D408204515

QH9B;11/11/2004TRANGTRẦN HÀ224D408204616

QH9B;11/06/2004TRIỂNNGUYỄN THẾ224D408204717

QH9B;06/11/2004TRUNGNGUYỄN THÀNH224D408204818

QH9B;20/05/2004UYÊNTRỊNH THU224D408205219

QH9B;16/06/2004VÂNVŨ THÙY224D408205420

QH9B;02/06/2004VILÊ HÀ224D408205521

QH9B;17/11/2004VYNGUYỄN TƯỜNG224D408206022

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 11/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20221 - 1
Thực hành KTPhòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT30D;01/06/2004DUYNGUYỄN HUY224D40105621

QT30D;21/06/2004HẰNGNGUYỄN THỊ224D40106012

QT30D;08/12/2004HOÀIBÙI MINH224D40106203

QT30D;06/02/2004HUỆPHẠM THỊ224D40106294

QT30D;08/03/2004HƯƠNGMAI THỊ224D40106525

QT30D;09/05/2004HƯƠNGTẠ THỊ224D40106586

QT30D;18/11/2004HUYNGUYỄN DƯƠNG224D40106347

QT30D;12/11/2004HUYNGUYỄN GIA224D40106368

QT30D;05/11/2004HUYNGUYỄN LÊ224D40106379

QT30D;12/06/2003KHÁNHPHẠM NGỌC224D401066610

QT30D;09/12/2004KIÊNNGUYỄN TRUNG224D401067211

QT30D;12/10/2004LANNGUYỄN THỊ MAI224D401067612

QT30D;07/02/2002LINHTẠ HỒNG224D401070513

QT30D;02/09/2004LINHTRẦN HÀ DIỆU224D401070814

QT30D;01/01/2004LỘCQUÁCH BẢO224D401071615

QT30D;11/06/2004MAIBÙI THỊ NGỌC224D401071916

QT30D;08/06/2004MINHTRẦN THỊ HÀ224D401073817

QT30D;02/01/2004MYĐINH THỊ TRÀ224D401074218

QT30D;17/04/2004MYNGUYỄN HUYỀN224D401074419

QT30D;26/07/2004NGAĐÀO VŨ NGUYỆT224D401075120

QT30D;26/05/2003NGÂNPHẠM THỊ THÙY224D401076221

QT30D;16/07/2004NGỌCĐỖ NHƯ224D401076622

QT30D;01/05/2004NGỌCNGUYỄN THỊ224D401077123

QT30D;09/11/2004NGUYÊNĐẶNG THẢO224D401077524

QT30D;19/09/2004NINHĐÀO MAI224D401079325

QT30D;28/12/2004NINHĐÀO THỊ KHÁNH224D401079426

QT30D;21/02/2004OANHBÙI THỊ KIM224D401079727

QT30D;31/10/2004PHÚDƯƠNG MINH224D401080428

QT30D;13/09/2004PHƯƠNGDƯƠNG THỊ THU224D401080629

QT30D;31/07/2004PHƯƠNGNGUYỄN THỊ224D401081530

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 12/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20221 - 1
Thực hành KTPhòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT30D;13/02/2004PHƯƠNGNGUYỄN THỊ MINH224D401081431

QT30D;28/12/2003QUÝĐẶNG THANH224D401082832

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 13/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20222 - 2
Thực hành KTPhòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CT19A;22/08/2004THẢONGUYỄN THU224D60126311

CT19A;21/11/2004THỌLÊ VĂN224D60126372

CT19A;21/04/2004THUHOÀNG THỊ HOÀI224D60126413

CT19A;03/11/2004THƯNGUYỄN THỊ224D60126484

CT19A;17/10/2004THỦYNGUYỄN THANH224D60126445

CT19A;15/06/2004TRANGDƯƠNG THÙY224D60126536

CT19A;08/12/2004TRANGLÊ QUỲNH224D60126587

CT19A;04/02/2004TRANGNGUYỄN KIỀU224D60126618

CT19A;13/05/2004TÚNGUYỄN NGỌC224D60126799

CT19A;23/12/2004TÚPHẠM ANH224D601268010

CT19A;14/06/2004VIỆTNGUYỄN ĐỨC224D601269811

CT19A;17/07/2004VINHMẠC KHÁNH224D601270012

CT19A;25/07/2004VYNGUYỄN THẢO224D601270413

CT19B;10/12/2004ANĐOÀN CHÚC224D601224714

CT19B;10/10/2004ANNGUYỄN THỊ THÚY224D601224915

CT19B;02/10/2004ANHĐÀO PHƯƠNG224D601225216

CT19B;27/09/2004ANHHOÀNG ĐỨC224D601225317

CT19B;21/08/2004ANHLÊ NGỌC224D601225618

CT19B;25/11/2004ANHNGUYỄN LÊ VÂN224D601226319

CT19B;13/01/2004ANHNGUYỄN TUẤN224D601227620

CT19B;19/08/2004ANHVƯƠNG HOÀNG MAI224D601229021

CT19B;11/10/2004ÁNHNGUYỄN NGỌC224D601229322

CT19B;28/03/2004ÁNHNGUYỄN THỊ MINH224D601229523

CT19B;20/07/2004BIÊNVŨ VĂN224D601230024

CT19B;07/01/2004BÌNHNGUYỄN THỊ224D601230125

CT19B;17/02/2004CHÂUDƯƠNG THỊ HUYỀN224D601230326

CT19B;23/07/2004CHIĐINH MINH224D601230627

CT19B;13/07/2004ĐANLÊ THỊ LINH224D601234528

CT19B;14/01/2004ĐANNGUYỄN VŨ LINH224D601234629

CT19B;01/08/2004ĐÀNVÕ TRỌNG224D601234930

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 14/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20222 - 2
Thực hành KTPhòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CT19B;14/04/2004ĐĂNGĐỖ MINH224D601235431

CT19B;27/10/2004ĐÀONGUYỄN THỊ224D601235032

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 15/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20223 - 3
Thực hành KTPhòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BH30A;18/09/2004ANHNGUYỄN HÀ224D50227131

BH30A;22/01/2004ANHNGUYỄN LAN224D50227162

BH30A;29/11/2004ANHVŨ PHẠM VÂN224D50227233

BH30A;06/01/2004CHÍNHNGUYỄN PHÚ224D50227344

BH30A;30/07/2004CƯƠNGPHÙNG THÁI224D50227355

BH30A;03/10/2004ĐĂNGHÀ HẢI224D50227586

BH30A;02/09/2004ĐẠTPHẠM TIẾN224D50227567

BH30A;03/04/2004ĐẠTVŨ QUANG224D50227578

BH30A;04/09/2004ĐỨCĐẶNG HỮU224D50227629

BH30A;21/10/2003DŨNGNGUYỄN TRUNG224D502274110

BH30A;02/07/2004DƯƠNGHÀ THÙY224D502274811

BH30A;22/08/2004DƯƠNGPHẠM THÙY224D502275112

BH30A;11/01/2004DUYĐỖ TRẦN ANH224D502274213

BH30A;27/09/2004HÀNGUYỄN THỊ NGUYỆT 224D502276914

BH30A;21/07/2004HẠTRẦN NHẬT224D502277215

BH30A;06/09/2004HẢINGUYỄN HOÀNG224D502277316

BH30A;05/03/2004HIỀNTRẦN NGỌC224D502277917

BH30A;24/02/2004HỢPNGUYỄN THỊ224D502278718

BH30A;11/09/2004HÙNGNGUYỄN TRẦN224D502278919

BH30A;27/01/2004HƯNGNGUYỄN QUANG224D502279920

BH30A;16/12/2004HƯƠNGNGUYỄN LINH224D502280021

BH30A;05/03/2004KHÁNHNGUYỄN PHÚ224D502280522

BH30A;18/01/2004KHÁNHNGUYỄN QUANG224D502280623

BH30A;14/08/2004KHÁNHTRẦN BẢO224D502280724

BH30A;02/12/2004KHÁNHVI ĐÌNH224D502280825

BH30A;28/06/2004LANTRẦN NGỌC MAI224D502281626

BH30A;02/12/2004LANTRẦN THỊ MAI224D502281727

BH30A;11/06/2004LÂNDƯƠNG ĐÌNH224D502282028

BH30A;30/03/2004LINHĐÀO KHÁNH224D502282229

BH30A;12/08/2004LINHĐỖ THỊ MAI224D502282130

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 16/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20223 - 3
Thực hành KTPhòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BH30A;24/01/2004LONGTRẦN ĐÌNH224D502283231

BH30A;03/11/2004LYĐÀM DIỆU224D502283532

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 17/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20224 - 4
Thực hành KTPhòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KT17B;03/04/2004HUYNGUYỄN QUANG224D40313371

KT17B;05/04/2004HUYỀNBÙI THỊ KHÁNH224D40313392

KT17B;15/02/2004HUYỀNNGUYỄN KHÁNH224D40313443

KT17B;25/10/2004HUYỀNNGUYỄN THỊ224D40313474

KT17B;22/10/2004HUYỀNNGUYỄN THU224D40313485

KT17B;21/04/2004HUYỀNNGUYỄN THU224D40313496

KT17B;11/12/2004KHANGNGUYỄN THÁI224D40313607

KT17B;24/02/2004KHANHNGUYỄN MINH224D40313618

KT17B;11/03/2004LINHBÙI KHÁNH224D40313699

KT17B;26/10/2004LINHLÊ TRƯƠNG THẢO224D403137810

KT17B;04/10/2004LINHNGUYỄN KHÁNH224D403137911

KT17B;29/12/2004LINHTRẦN THỊ KHÁNH224D403138512

KT17B;11/11/2004LYKHÚC KHÁNH224D403139113

KT17B;29/12/2004LYNGUYỄN THỊ CẨM224D403139314

KT17B;26/02/2004MAIĐỖ THỊ XUÂN224D403139615

KT17B;07/04/2004MYCAO TRÀ224D403140516

KT17B;05/08/2004NGÂNNGUYỄN THÚY224D403141517

KT17B;11/03/2004NGỌCĐỖ THỊ HỒNG224D403141918

KT17B;21/11/2004NGỌCNGUYỄN HỒNG224D403142019

KT17B;13/12/2004NGỌCNGUYỄN KHÁNH224D403142120

KT17B;19/01/2004NGỌCNGUYỄN THỊ224D403142321

KT17B;12/05/2004NGỌCTRỊNH THỊ ÁNH224D403142522

KT17B;22/11/2004NHITRẦN PHƯƠNG224D403143223

KT17B;27/06/2004NHUNGĐINH THỊ THU224D403143324

KT17B;24/02/2004NHUNGNGUYỄN HỒNG224D403143625

KT17B;25/01/2004PHƯƠNGĐẶNG TÚ224D403145226

KT17B;05/11/2004PHƯƠNGNGUYỄN MINH224D403145627

KT17B;17/03/2004PHƯƠNGNGUYỄN THỊ HÀ224D403145728

KT17B;09/02/2004PHƯƠNGTRẦN LINH224D403146229

KT17B;28/06/2004PHƯỢNGNGUYỄN THỊ224D403146930

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 18/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20224 - 4
Thực hành KTPhòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KT17B;18/10/2004PHƯỢNGNGUYỄN THỊ BÍCH224D403146831

KT17B;17/11/2004QUANGLÊ VIỆT224D403147032

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 19/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20221 - 1
T-402Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT30C;14/06/2004TRÀLẠI THANH224D40108911

QT30C;16/01/2004TRANGNGUYỄN THỊ224D40109032

QT30C;16/12/2004TRANGNGUYỄN THUỲ224D40109053

QT30C;11/12/2004TRANGTRẦN THỊ KIỀU224D40109064

QT30C;31/07/2004TRANGVŨ THÙY224D40109085

QT30C;26/02/2004TRÚCLÊ THỊ THANH224D40109116

QT30C;16/09/2004TƯƠINGUYỄN HỒNG224D40109267

QT30C;15/09/2004TUYẾTKHỔNG THỊ ÁNH224D40109258

QT30C;07/11/2004VÂNCHỬ THỊ HỒNG224D40109289

QT30C;06/08/2003VÂNNGUYỄN THỊ THẢO224D401093010

QT30C;29/12/2004YẾNHOÀNG PHI224D401094311

QT30C;15/02/2004YẾNLƯU HẢI224D401094412

QT30D;15/01/2004ANNGUYỄN THANH224D401047313

QT30D;05/12/2004ANTRỊNH NAM224D401047714

QT30D;14/11/2004ANHĐÀO THỊ QUỲNH224D401048415

QT30D;27/07/2004ANHĐỖ NHẬT224D401048216

QT30D;02/04/2004ANHLÊ THỊ NGỌC224D401048917

QT30D;13/11/2004ANHNGUYỄN QUẾ224D401049918

QT30D;29/10/2004ANHNGUYỄN THÁI224D401050219

QT30D;07/09/2004ANH
NGUYỄN TRẦN 
HOÀNG 

224D401050320

QT30D;20/09/2004ANHVÕ NGỌC224D401051521

QT30D;26/09/2004ÁNHQUÁCH THỊ NGỌC224D401052622

QT30D;18/02/2004BÌNHNGUYỄN THANH224D401053223

QT30D;23/01/2004BÌNHNGUYỄN THỊ224D401053124

QT30D;06/02/2004CHIHOÀNG LINH224D401053825

QT30D;19/07/2004CHÍNHTRẦN QUANG224D401054226

QT30D;16/12/2004CƯỜNGTRẦN ĐỨC224D401054427

QT30D;14/08/2004ĐỨCPHẠM MINH224D401057828

QT30D;01/05/2004ĐỨCTRỊNH MINH224D401057929

QT30D;17/07/2004DUNGLÊ THỊ224D401055030

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 20/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20221 - 1
T-402Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT30D;12/04/2004DŨNGNGUYỄN TIẾN224D401055631

QT30D;12/01/2004DƯƠNGNGUYỄN THỊ THÙY224D401056932

QT30D;23/11/2004DUYĐÀO KHÁNH224D401056133

QT30D;24/12/2004DUYĐỖ NGỌC KHÁNH224D401056034

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 21/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20222 - 2
T-402Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CT19A;13/10/2004LINHVŨ VĂN224D60124951

CT19A;02/10/2004MAINGUYỄN THỊ XUÂN224D60125092

CT19A;12/02/2004MAIPHÙNG PHƯƠNG224D60125103

CT19A;19/11/2004MINHDƯƠNG QUANG224D60125134

CT19A;19/12/2004MINHLÂM NGỌC224D60125155

CT19A;16/02/2004MYĐẶNG HÀ224D60125196

CT19A;07/03/2004MYNGUYỄN THỊ TRÀ224D60125237

CT19A;01/08/2004MYNGUYỄN TRÀ224D60125258

CT19A;24/08/2004NAMPHẠM QUANG224D60125299

CT19A;07/03/2003NAMVŨ TIẾN224D601253210

CT19A;10/06/2004NGANGUYỄN THỊ THANH224D601253411

CT19A;30/05/2004NGÂNĐOÀN KIM224D601253812

CT19A;28/10/2004NGÂNVŨ THU224D601254313

CT19A;26/12/2004NGỌCĐOÀN THỊ224D601254614

CT19A;15/12/2004NGỌCTRƯƠNG BẢO224D601255115

CT19A;30/05/2004NGUYỆTNGUYỄN THỊ MINH224D601255716

CT19A;12/08/2004NHINGHIÊM THỊ YẾN224D601256217

CT19A;28/09/2004NHIVŨ THỊ UYỂN224D601256618

CT19A;29/11/2004NHUNGNGUYỄN THỊ HỒNG224D601256819

CT19A;15/08/2004NHUNGNGUYỄN THỊ HỒNG224D601257020

CT19A;05/11/2004OANHNGUYỄN HÀ224D601257221

CT19A;12/08/2004PHÚCLÊ VĂN224D601257422

CT19A;31/07/2004QUÂNHOÀNG MẠNH224D601258723

CT19A;31/03/2004QUÂNPHAN ANH224D601259024

CT19A;10/10/2004QUỲNHNGUYỄN NHƯ224D601259925

CT19A;25/09/2004SƠNTHÂN ĐỨC224D601260426

CT19A;21/11/2004TÂMVŨ THỊ THANH224D601260827

CT19A;20/01/2004THÁIPHẠM DUY224D601261028

CT19A;19/01/2004THANHNGUYỄN THỊ PHƯƠNG 224D601261529

CT19A;15/09/2004THẢONGÔ PHƯƠNG224D601262330

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 22/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20222 - 2
T-402Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CT19A;13/07/2004THẢO
NGUYỄN DƯƠNG 
PHƯƠNG 

224D601262431

CT19A;24/04/2004THẢONGUYỄN PHƯƠNG224D601262532

CT19A;05/03/2004THẢONGUYỄN PHƯƠNG224D601262633

CT19A;18/09/2004THẢONGUYỄN PHƯƠNG224D601262734

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 23/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20223 - 3
T-402Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CT19D;06/07/2004MẠNHHỒ THẾ224D60125121

CT19D;30/12/2004MYNGUYỄN HÀ224D60125212

CT19D;01/02/2004MYNGUYỄN THỊ HÀ224D60125223

CT19D;12/08/2004MYNGUYỄN THỊ TRÀ224D60125244

CT19D;30/05/2004MYVŨ HÀ224D60125275

CT19D;11/01/2004NGÂNLƯU PHƯƠNG224D60125406

CT19D;03/03/2004NGHĨAVŨ DUY224D60125457

CT19D;19/01/2004NGỌCHOÀNG THỊ BẢO224D60125478

CT19D;03/04/2004NGỌCNGUYỄN ÁNH224D60125489

CT19D;12/09/2004NHUNGNGUYỄN HÀ TRANG224D601256710

CT19D;08/09/2004PHƯƠNGNGUYỄN THỊ224D601257911

CT19D;12/10/2004QUANGNGUYỄN MẠNH224D601258512

CT19D;03/02/2004QUYÊNTÔ HOÀNG224D601259413

CT19D;01/03/2004QUỲNHCHU NHƯ224D601259614

CT19D;12/07/2004SÁNGPHẠM QUANG224D601260115

CT19D;04/08/2004THANHCHU THỊ224D601261216

CT19D;20/06/2003THANHĐINH THỊ PHƯƠNG224D601261417

CT19D;26/04/2004THÀNHTRẦN MẠNH224D601261918

CT19D;16/11/2004THẢONGÔ PHƯƠNG224D601262219

CT19D;24/08/2004THẢONGUYỄN THỊ THU224D601263020

CT19D;01/05/2004THẢOTRỊNH THỊ PHƯƠNG224D601263321

CT19D;21/02/2004THỊNHNGUYỄN QUANG224D601263622

CT19D;19/02/2004THUBÙI THỊ MINH224D601264023

CT19D;02/01/2002THÙYKIỀU THỊ NHƯ224D601264324

CT19D;24/06/2004THỦYNGUYỄN THU224D601264525

CT19D;03/02/2002TIẾNNGUYỄN MINH224D601265026

CT19D;30/11/2004TRANGHOÀNG NGỌC224D601265627

CT19D;14/05/2004TRANGLÊ THỊ THU224D601265928

CT19D;08/09/2004TRUNGTRẦN QUỐC224D601267529

CT19D;15/10/2004TÚNGUYỄN NGỌC ANH224D601267830

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 24/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20223 - 3
T-402Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CT19D;26/01/2003TUẤNPHẠM ANH224D601268131

CT19D;07/10/2001TÙNGVŨ NGỌC224D601268732

CT19D;23/11/2003VÂNTRẦN THU224D601269433

CT19D;18/02/2004VIĐOÀN HỒNG YẾN224D601269534

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 25/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20224 - 4
T-402Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KT17A;22/11/2004VINGUYỄN HÀ224D40315381

KT17A;22/08/2004VIỆTHỒ ĐỨC224D40315392

KT17A;20/06/2004XUÂNĐỖ THỊ224D40315403

KT17A;08/01/2004YẾNLÊ THỊ HẢI224D40315414

KT17A;10/08/2004YẾNVŨ HẢI224D40315435

KT17B;24/09/2004ANĐỖ THU224D40312176

KT17B;14/09/2004ANNGUYỄN VŨ HÀ224D40312197

KT17B;21/01/2003ANVŨ NỮ THANH224D40312218

KT17B;30/04/2004ANHNGUYỄN PHƯƠNG224D40312379

KT17B;01/07/2004ANHNGUYỄN QUỲNH224D403123810

KT17B;10/04/2004ANHNGUYỄN THỊ PHƯƠNG 224D403124311

KT17B;02/09/2004ANHNGUYỄN THỊ VÂN224D403124512

KT17B;29/03/2004ANHTĂNG KIM224D403125013

KT17B;15/09/2004ÁNHPHẠM NGỌC224D403126514

KT17B;06/12/2004CHINGUYỄN KHÁNH224D403127415

KT17B;09/07/2004CHITRỊNH BẢO224D403127616

KT17B;12/05/2004CHÚCTRẦN THANH THANH224D403127917

KT17B;30/01/2004ĐÀOLÊ THỊ BÍCH224D403129418

KT17B;08/01/2004DIỆPHOÀNG THỊ NGỌC224D403128119

KT17B;10/09/2004ĐÔNGPHẠM TRUNG224D403129720

KT17B;17/03/2003DUNGDOÃN THỊ224D403128321

KT17B;14/11/2004DƯƠNGĐẶNG THÙY224D403128922

KT17B;10/01/2004GIANGNGUYỄN HƯƠNG224D403129923

KT17B;28/08/2004HÀHOÀNG NGÂN224D403130124

KT17B;28/11/2004HÀNGUYỄN THỊ MINH224D403130225

KT17B;08/01/2004HÀNGUYỄN THỊ THU224D403130326

KT17B;28/08/2004HẰNGPHẠM MINH224D403131027

KT17B;22/05/2004HẰNGVŨ THỊ224D403131228

KT17B;24/05/2004HẬULÊ THU224D403131329

KT17B;01/10/2004HIẾUTRỊNH TRUNG224D403132330

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 26/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20224 - 4
T-402Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KT17B;16/12/2003HỒNGĐÀO THỊ KIM224D403133031

KT17B;14/08/2003HỒNGLÊ THỊ HẢI224D403133132

KT17B;22/09/2004HỒNGTRƯƠNG LẠC224D403133333

KT17B;02/01/2004HƯƠNGHỒ THỊ224D403135434

KT17B;30/03/2004HƯỜNGNGUYỄN THỊ224D403135935

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 27/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20221 - 1
Thực hành KTPhòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XH25C;08/03/2004LAITRẦN PHÙNG TUẤN224D10302671

XH25C;13/10/2004LINHBÙI THẢO224D10302712

XH25C;08/09/2004LINHĐẶNG THỊ TUYẾT224D10302723

XH25C;31/01/2004LINHLÊ NGỌC224D10302754

XH25C;29/12/2004LINHNGUYỄN KHÁNH224D10302795

XH25C;13/05/2004LINHNGUYỄN NGỌC HÀ224D10302806

XH25C;09/02/2004LINHNGUYỄN THẢO224D10302847

XH25C;11/09/2004LINHVŨ PHƯƠNG224D10302938

XH25C;21/11/2004LONGĐẶNG ĐỨC224D10302969

XH25C;27/12/2004LYPHẠM THỊ CẨM224D103030210

XH25C;25/10/2004LYTRẦN THỊ PHƯƠNG224D103030411

XH25C;21/06/2004MAINGUYỄN THỊ QUỲNH224D103031012

XH25C;03/08/2004MAIPHẠM THỊ NGỌC224D103031113

XH25C;25/01/2004MẠNHNGUYỄN ĐỨC224D103031314

XH25C;11/03/2004MINHLÊ ĐÌNH224D103031815

XH25C;06/03/2004NAMHUỲNH XUÂN224D103033016

XH25C;07/10/2004NGANGUYỄN HẰNG224D103033117

XH25C;12/02/2003NGÂNNGUYỄN THỊ KIM224D103033518

XH25C;30/08/2004NGÂNTRẦN THỊ224D103033719

XH25C;22/01/2004NGÂNTRẦN THỊ THU224D103033920

XH25C;20/09/2004NGỌCĐỖ MINH224D103034321

XH25C;31/03/2004NGỌCLÊ BÍCH224D103034422

XH25C;13/11/2004NGUYÊNLÊ THẢO224D103035023

XH25C;30/11/2004NHIĐÀO YẾN224D103035524

XH25C;18/07/2003NHƯLƯU NGUYỄN QUỲNH224D103036725

XH25C;20/11/2004NHUNGNGUYỄN HỒNG224D103036226

XH25C;07/02/2004NHUNGNGUYỄN THỊ224D103036327

XH25C;16/11/2004PHÁTNGUYỄN TẤN224D103036928

XH25C;17/10/2004PHƯƠNGNGUYỄN LINH224D103037329

XH25C;14/11/2004PHƯƠNGPHẠM THANH224D103037530

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 28/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20221 - 1
Thực hành KTPhòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XH25C;28/12/2004PHƯƠNGTRẦN HÀ224D103037731

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 29/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20222 - 2
Thực hành KTPhòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TN17C;10/03/2003NHIVŨ THỊ YẾN224D40211321

TN17C;01/05/2004NHƯMAI THỊ YẾN224D40211352

TN17C;11/10/2004NHUNGĐẶNG LINH224D40211333

TN17C;08/10/2004NHUNGNGUYỄN THỊ TUYẾT224D40211344

TN17C;08/03/2004OANHNGUYỄN THỊ LÂM224D40211385

TN17C;19/11/2004OANHNGUYỄN VIỆT224D40211396

TN17C;21/11/2004OANHVƯƠNG THỊ TÚ224D40211417

TN17C;24/10/2004QUYỀNNGHIÊM NGỌC224D40211508

TN17C;01/06/2004QUỲNHĐỖ THỊ XUÂN224D40211529

TN17C;03/01/2004THẮNGLÊ MINH224D402116910

TN17C;04/01/2003THANHĐÀO THỊ224D402115811

TN17C;28/06/2004THẢOBÙI THỊ THU224D402116112

TN17C;01/07/2004THẢONGÔ THỊ THANH224D402116213

TN17C;12/09/2004THẢONGUYỄN PHƯƠNG224D402116314

TN17C;08/09/2004THẢONGUYỄN THANH224D402116615

TN17C;01/10/2004THẢONGUYỄN THỊ THANH224D402116516

TN17C;20/09/2004THẢOPHẠM VY224D402116717

TN17C;30/04/2004THIỆNHOÀNG THANH224D402117118

TN17C;05/09/2004THUNGUYỄN THỊ PHƯƠNG 224D402117219

TN17C;07/04/2004THUẦNLƯƠNG TRỌNG224D402117420

TN17C;22/08/2004TRANGĐẶNG KIỀU224D402118621

TN17C;15/09/2004TRANGĐỖ KIỀU224D402118522

TN17C;05/05/2004TRANGKIỀU HÀ224D402118723

TN17C;10/04/2004TRUNGNGUYỄN NHẬT224D402119524

TN17C;16/08/2004TRƯỜNGNGUYỄN ĐÌNH224D402119625

TN17C;30/08/2004TÚNGUYỄN HƯƠNG224D402119726

TN17C;08/01/2004TÚPHẠM ANH224D402119827

TN17C;11/04/2004TUYÊNNGUYỄN ĐỨC224D402120028

TN17C;04/09/2004UYÊNLƯU PHƯƠNG THẢO224D402120229

TN17C;01/09/2004UYÊNNGUYỄN LÊ224D402120330

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 30/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20222 - 2
Thực hành KTPhòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TN17C;05/02/2004VÂNPHẠM THỊ KHÁNH224D402120531

TN17C;12/07/2004VÂNVŨ THANH224D402120632

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 31/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20223 - 3
T-401Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CT19D;10/07/2004GIANGĐẶNG NGỌC BẢO224D60123601

CT19D;03/03/2004GIANGLÊ HƯƠNG224D60123622

CT19D;06/06/2004HÀĐỖ HỒNG224D60123673

CT19D;28/05/2004HÀNGUYỄN PHƯƠNG224D60123704

CT19D;28/05/2004HÀPHẠM THỊ NGỌC224D60123725

CT19D;20/09/2004HẰNGÐỖ THỊ NGUYỆT224D60123836

CT19D;04/01/2004HIẾUNGUYỄN MINH224D60123957

CT19D;23/09/2004HOANGUYỄN LÊ PHƯƠNG224D60123998

CT19D;11/08/2004HÙNGBÙI XUÂN224D60124129

CT19D;07/05/2004HƯƠNGLÊ THỊ THANH224D601243910

CT19D;11/10/2003HƯƠNGNGUYỄN MAI224D601244211

CT19D;02/10/2004HƯƠNGPHÙNG DIỄM224D601244412

CT19D;29/01/2004HUYVŨ NGỌC224D601242113

CT19D;21/07/2004HUYỀNĐÀO KHÁNH224D601242514

CT19D;08/09/2004HUYỀNDƯƠNG NGỌC KHÁNH 224D601242415

CT19D;01/07/2004HUYỀNNGUYỄN MINH224D601243216

CT19D;02/09/2004HUYỀNNGUYỄN MỸ224D601243117

CT19D;16/02/2004KHÁNHLÊ GIA224D601245018

CT19D;02/09/2004KHÁNHPHẠM THỊ NGỌC224D601245119

CT19D;18/03/2004KIÊNNGUYỄN TRUNG224D601245820

CT19D;20/09/2004LIÊNNGUYỄN PHƯƠNG224D601246721

CT19D;28/01/2004LINHĐOÀN PHƯƠNG224D601247322

CT19D;19/03/2004LINHNGUYỄN HOÀNG224D601247623

CT19D;13/11/2004LINHNGUYỄN KHÁNH224D601247724

CT19D;13/01/2004LINHNGUYỄN THÙY224D601248225

CT19D;12/09/2004LINHVŨ THÙY224D601249426

CT19D;20/06/2004LOANNGUYỄN BÍCH224D601249727

CT19D;02/04/2004LONGTRẦN HẢI224D601250028

CT19D;13/06/2004LYĐẶNG HUYỀN224D601250329

CT19D;03/01/2004LYĐOÀN PHƯƠNG224D601250430

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 32/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20223 - 3
T-401Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CT19D;19/09/2004LYDƯƠNG KHÁNH224D601250231

CT19D;01/10/2004LYNGUYỄN THẢO224D601250532

CT19D;12/09/2004MAIBÙI THỊ XUÂN224D601250833

CT19D;05/10/2004MAITHÈN THỊ224D601251134

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 33/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20224 - 4
T-401Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KT17A;11/10/2004MAILƯƠNG QUỲNH224D40313981

KT17A;23/07/2004MAINGUYỄN THẢO224D40313992

KT17A;29/05/2004MINHBÙI THỊ NGỌC224D40314013

KT17A;16/09/2004MINHPHÙNG PHƯƠNG224D40314044

KT17A;03/06/2004NGALÊ HUYỀN224D40314085

KT17A;07/11/2004NGANGUYỄN THÚY224D40314106

KT17A;29/10/2004NGUYỆTBÙI THU224D40314267

KT17A;30/08/2004NGUYỆTHOÀNG THỊ224D40314278

KT17A;20/03/2004NHINGUYỄN YẾN224D40314319

KT17A;24/10/2004NHUNGHỒ THỊ HỒNG224D403143410

KT17A;18/10/2004NHUNGLÊ THỊ HỒNG224D403143511

KT17A;11/12/2004NỮNGUYỄN THỊ NGỌC224D403144212

KT17A;10/05/2004OANHTRẦN THỊ KIM224D403144813

KT17A;11/01/2004PHƯƠNGHÀ THỊ MINH224D403145314

KT17A;01/09/2004PHƯƠNGNGUYỄN HÀ224D403145515

KT17A;26/11/2004PHƯƠNGPHẠM HÀ224D403145816

KT17A;04/11/2004PHƯƠNGVŨ MAI224D403146417

KT17A;28/12/2004PHƯỢNGLÊ THỊ BÍCH224D403146718

KT17A;05/12/2004QUỲNHĐẬU THỊ DIỆU224D403147619

KT17A;30/06/2004THẢOHOÀNG THANH224D403148520

KT17A;22/12/2004THẢOLÊ THỊ PHƯƠNG224D403148621

KT17A;24/10/2004THẢOLÊ VI224D403148722

KT17A;31/12/2004THẢONGUYỄN PHƯƠNG224D403148823

KT17A;28/05/2003THẢONGUYỄN THU224D403149124

KT17A;10/07/2004THẢOPHẠM THỊ THANH224D403149225

KT17A;30/10/2003THƯNGUYỄN MINH224D403150126

KT17A;08/03/2004THƯƠNGLÊ THỊ224D403150227

KT17A;07/05/2004THỦYĐOÀN THANH224D403149728

KT17A;04/08/2004TRANGNGUYỄN THỊ THÙY224D403151629

KT17A;07/07/2004TRANGNGUYỄN THU224D403151830

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 34/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20224 - 4
T-401Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KT17A;25/10/2004TRANGNGUYỄN THU224D403151931

KT17A;30/06/2004TRANGTRẦN LINH224D403152232

KT17A;11/01/2004TRINHTRẦN THỊ VÂN224D403152633

KT17A;07/07/2004TRUNGNGUYỄN VĂN224D403152734

KT17A;11/06/2004TÙNGNGUYỄN MẠNH224D403152935

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 35/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20221 - 1
T-402Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XH25C;09/08/2004ANHPHẠM NGỌC LAN224D10301251

XH25C;13/04/2004ANHPHAN DIỆU224D10301212

XH25C;05/09/2004ANHPHÙNG HUYỀN224D10301283

XH25C;21/09/2004ANHTRẦN PHƯƠNG224D10301324

XH25C;07/10/2004ANHTRỊNH THÙY224D10301375

XH25C;08/04/2004ANHVŨ THỊ NGỌC224D10301416

XH25C;18/12/2004BÁCHHOÀNG CHÍ224D10301467

XH25C;03/10/2004BÍCHPHAN NGỌC224D10301498

XH25C;15/12/2004CHÂUPHÙNG BẢO224D10301529

XH25C;10/06/2004CHÍNHTRẦN MINH224D103016010

XH25C;13/12/2004CƯƠNGPHÙNG MINH224D103016211

XH25C;04/01/2004ĐỨCNGUYỄN ANH224D103017912

XH25C;17/12/2004ĐỨCNGUYỄN MINH224D103018013

XH25C;20/08/2004DUNGLÊ THỊ224D103016414

XH25C;22/12/2004DŨNGĐOÀN MẠNH224D103016615

XH25C;29/06/2004DUYĐỖ KHÁNH224D103016916

XH25C;09/07/2004GIANGĐÀO HƯƠNG224D103018617

XH25C;27/01/2004GIANG
NGUYỄN TRẦN 
HƯƠNG 

224D103018918

XH25C;25/10/2004GIANGTRẦN HƯƠNG224D103019019

XH25C;24/09/2004GIANGTRẦN THỊ HƯƠNG224D103019220

XH25C;09/08/2004HÀDOÃN PHƯƠNG224D103019421

XH25C;10/09/2004HÀNGUYỄN THU224D103020222

XH25C;12/11/2004HẢINGUYỄN XUÂN NAM224D103020623

XH25C;16/10/2004HẰNGNGUYỄN THỊ224D103020924

XH25C;26/03/2004HIỀNNGUYỄN THỊ THANH224D103021725

XH25C;13/09/2004HIẾUNGUYỄN THANH224D103022726

XH25C;14/09/2004HÒAPHAN THỊ KHÁNH224D103023027

XH25C;14/06/2004HÙNGNGUYỄN HỮU224D103023828

XH25C;08/12/2004HƯNGDƯƠNG VĂN224D103024829

XH25C;25/09/2004HUYNGUYỄN VĂN224D103024330

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 36/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20221 - 1
T-402Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XH25C;03/08/2004KHÁNHTRẦN QUỐC224D103026131

XH25C;26/08/2004KHÁNHTRIỆU VŨ224D103026032

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 37/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20222 - 2
T-402Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TN17C;17/08/2004HÀĐẶNG NGÂN224D40210171

TN17C;27/04/2004HẢINGUYỄN MẠNH224D40210212

TN17C;02/01/2004HẰNGNGUYỄN MINH224D40210253

TN17C;04/03/2004HẰNGNGUYỄN THỊ THÚY224D40210264

TN17C;16/08/2004HẰNGTRỊNH THỊ THÚY224D40210275

TN17C;12/09/2004HIỀNĐOÀN THÚY224D40210296

TN17C;02/10/2004HIỂNLÊ PHẠM ĐĂNG224D40210307

TN17C;13/06/2004HIẾUHỒ ĐẮC TRUNG224D40210318

TN17C;18/09/2004HUÊNGUYỄN THỊ XUÂN224D40210399

TN17C;11/02/2004HUỆĐỖ THỊ224D402104110

TN17C;08/03/2004HƯƠNGBÙI THU224D402104911

TN17C;13/11/2004HƯƠNGHOÀNG QUỲNH224D402105212

TN17C;08/11/2004HƯỜNGPHẠM THỊ THU224D402105613

TN17C;08/04/2004HUYTRIỆU QUANG224D402104214

TN17C;03/05/2004LINHCHU THỊ THÙY224D402106815

TN17C;04/04/2004LINHHOÀNG THỊ THÙY224D402107016

TN17C;14/01/2004LINHHOÀNG THỊ THÙY224D402107117

TN17C;22/11/2004LINHNGUYỄN CHU HÀ224D402107418

TN17C;05/07/2004LINHNGUYỄN PHƯƠNG224D402107819

TN17C;04/05/2004LINHNGUYỄN THẢO224D402108220

TN17C;14/08/2004LINHNGUYỄN THỊ THẢO224D402108121

TN17C;29/08/2004LINHNGUYỄN THÙY224D402108322

TN17C;23/04/2004LINHNGUYỄN THÙY224D402108423

TN17C;13/07/2004LINHVŨ THUỲ224D402108724

TN17C;23/08/2004LOANĐỖ THỊ224D402108825

TN17C;19/10/2004LƯƠNGPHẠM HOÀNG224D402109226

TN17C;02/09/2004LYNGUYỄN THỊ KHÁNH224D402109527

TN17C;19/06/2004MAITRẦN PHƯƠNG224D402110228

TN17C;12/04/2004MYNGUYỄN THỊ HÀ224D402111029

TN17C;23/03/2004NGATRẦN THỊ QUỲNH224D402111730

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 38/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20222 - 2
T-402Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TN17C;26/02/2004NGỌCTRỊNH HỒNG224D402112131

TN17C;05/01/2004NHIĐOÀN THỊ224D402112832

TN17C;28/11/2004NHILÊ YẾN224D402112933

TN17C;15/11/2004NHINGUYỄN NGỌC224D402113034

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 39/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20223 - 3
T-402Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XH25B;18/06/2004ANHDƯƠNG ĐỨC224D10300951

XH25B;24/08/2004ANHDƯƠNG PHƯƠNG224D10300962

XH25B;26/01/2004ANHLÊ VIỆT224D10301083

XH25B;25/08/2004ANHNGÔ THỊ VÂN224D10301104

XH25B;02/01/2004ANHPHẠM HẢI224D10301235

XH25B;31/07/2004ANH
TRẦN NGUYỄN 
QUỲNH 

224D10301316

XH25B;07/03/2004ANHTRẦN THỊ NGỌC224D10301337

XH25B;05/10/2004ANHTRƯƠNG PHƯƠNG224D10301388

XH25B;08/06/2004ÁNHBÙI NGỌC224D10301429

XH25B;09/10/2004ÁNHNGUYỄN NGỌC224D103014410

XH25B;01/03/2004BÁCHNGUYỄN CÔNG224D103014711

XH25B;29/08/2004BẢOTRẦN GIÁP GIA224D103014812

XH25B;14/07/2004CHÂULÊ CẨM224D103015113

XH25B;14/04/2004CHIĐOÀN THỊ LIÊN224D103015414

XH25B;05/09/2004DIỆULÊ THỊ224D103016315

XH25B;16/08/2004ĐỨCNGUYỄN MẠNH224D103018116

XH25B;13/02/2004ĐỨCNGUYỄN MẠNH224D103018217

XH25B;15/10/2004ĐỨCPHẠM NGỌC ANH224D103018518

XH25B;28/07/2004DŨNGLÊ VIẾT224D103016719

XH25B;21/07/2004DƯƠNGĐỖ THẢO THÙY224D103017120

XH25B;02/10/2004DƯƠNGLÊ THÙY224D103017221

XH25B;27/10/2004DƯƠNGNGUYỄN THÙY224D103017422

XH25B;17/01/2004DƯƠNGNGUYỄN VIẾT TÙNG224D103017523

XH25B;24/07/2004GIANGTRẦN THỊ HƯƠNG224D103019124

XH25B;30/04/2004GIÁPNGUYỄN VĂN224D103019325

XH25B;28/01/2003HÀĐÀO QUANG224D103019626

XH25B;15/09/2004HÀNGUYỄN NGỌC224D103019827

XH25B;26/12/2004HÀNGUYỄN NHƯ NGÂN224D103019928

XH25B;18/12/2004HÀNGUYỄN TRẦN NGÂN224D103020329

XH25B;08/09/2004HẰNGCAO VIỆT224D103020830

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 40/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20223 - 3
T-402Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XH25B;25/04/2004HẰNGNGUYỄN THỊ THU224D103021131

XH25B;09/01/2004HẬUDƯƠNG THỊ224D103021532

XH25B;15/12/2004HIẾUNGUYỄN MINH224D103022633

XH25B;11/10/2004HIẾUNGUYỄN TRUNG224D103022834

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 41/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20224 - 4
T-402Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QH9B;27/02/2004HIỀNNGUYỄN THỊ THU224D40819241

QH9B;01/03/2004HIỀNVŨ THỊ THÚY224D40819252

QH9B;30/03/2004HIẾUPHẠM MINH224D40819273

QH9B;27/02/2004HIẾUPHẠM TRUNG224D40819284

QH9B;21/09/2004HOÀNGĐỖ HUY224D40819325

QH9B;09/12/2004HOÀNGNGÔ VIỆT224D40819346

QH9B;10/10/2004HỒNGNGUYỄN THỊ224D40819367

QH9B;13/08/2004HƯNGCAO GIA224D40819468

QH9B;08/09/2004HUYTRẦN TUẤN224D40819409

QH9B;06/11/2004KHANGVĂN HUY224D408194710

QH9B;13/05/2004KHÁNHNGUYỄN GIA224D408194811

QH9B;24/05/2004KIỀUCAO VÂN224D408195212

QH9B;11/10/2004LINHBÙI TÚ224D408195413

QH9B;15/10/2004LINHHOÀNG PHƯƠNG224D408195714

QH9B;31/10/2004LINHNGUYỄN KHÁNH224D408195915

QH9B;07/04/2004LINHNGUYỄN THỊ BẰNG224D408196116

QH9B;08/10/2004LINHNGUYỄN THỊ NGỌC224D408196217

QH9B;07/12/2004LINHPHẠM PHƯƠNG224D408196418

QH9B;24/09/2004LONGPHẠM NHẬT224D408197019

QH9B;16/08/2004LÝTHÂN THỊ HẢI224D408197520

QH9B;13/12/2003MẠNHNGUYỄN TRUNG224D408197721

QH9B;27/12/2004MYPHẠM THẢO224D408198322

QH9B;28/03/2004NAMNGUYỄN HỮU224D408198423

QH9B;31/08/2004NGÂNBÙI HÀ224D408198724

QH9B;24/01/2004NGỌCCÔNG MINH224D408199025

QH9B;17/05/2004NGỌC
NGUYỄN TRƯƠNG 
HỒNG 

224D408199126

QH9B;06/06/2004NGỌCPHẠM MINH224D408199627

QH9B;30/09/2004NGỌCPHAN THỊ224D408199228

QH9B;28/08/2004NGUYỆTBÙI MINH224D408199729

QH9B;06/04/2004NGUYỆTĐÀO THỊ MINH224D408199830

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 42/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20224 - 4
T-402Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QH9B;15/02/2004NHÀNNGUYỄN THANH224D408199931

QH9B;11/03/2004NHIĐỖ YẾN 224D408200132

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 43/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20221 - 1
T-401Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XH25A;05/12/2004ANHPHẠM THỊ QUỲNH224D10301261

XH25A;21/10/2004ANHPHẠM TRƯỜNG224D10301272

XH25A;24/04/2004ANHPHAN HẢI224D10301223

XH25A;27/08/2004ANHTRẦN THẢO224D10301354

XH25A;21/08/2004ANHTRẦN TRÚC QUỲNH224D10301365

XH25A;18/09/2004ANHVŨ NGỌC224D10301396

XH25A;23/12/2004ANHVŨ PHẠM QUỲNH224D10301407

XH25A;11/01/2004BIỂNNGUYỄN NGỌC224D10301508

XH25A;29/01/2004CHINGUYỄN LINH224D10301569

XH25A;02/08/2004CHIVŨ NGỌC LINH224D103015910

XH25A;09/09/2004ĐẠTNGUYỄN TIẾN224D103017711

XH25A;15/07/2004ĐOÀNNGUYỄN CÔNG 224D103017812

XH25A;29/11/2004DUNGNGUYỄN THỊ224D103016513

XH25A;05/03/2003DŨNGPHẠM MẠNH224D103016814

XH25A;17/02/2004HÀDƯƠNG XUÂN224D103019515

XH25A;27/10/2004HÀNGUYỄN HOÀNG224D103019716

XH25A;28/01/2004HÀNGUYỄN THỊ NGÂN224D103020017

XH25A;27/08/2004HÀPHẠM NGÂN224D103020418

XH25A;21/10/2004HÂNNGUYỄN THỊ224D103021419

XH25A;06/10/2004HẰNGNGUYỄN THỊ THANH224D103021020

XH25A;13/02/2004HIỀNNGUYỄN THU224D103021821

XH25A;13/12/2004HIỂNTRẦN ĐỨC 224D103021622

XH25A;30/10/2004HIẾUNGUYỄN MINH224D103022523

XH25A;22/06/2004HÒAĐỖ NHƯ224D103022924

XH25A;13/11/2004HOẠTPHAN MINH224D103023525

XH25A;08/06/2004HƯNGCHU VĂN224D103024726

XH25A;05/11/2004HƯƠNGNGUYỄN MINH224D103025627

XH25A;03/10/2004HUYDƯƠNG ĐỨC224D103024128

XH25A;02/10/2004HUYỀNLƯU THỊ NGỌC224D103024529

XH25A;19/12/2004KHÁNHHÀ DUY224D103025830

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 44/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20221 - 1
T-401Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XH25A;26/03/2004KIÊNĐỖ TRUNG224D103026431

XH25A;19/12/2004KIỆTTRẦN TUẤN224D103026632

XH25A;24/12/2004LINHNGUYỄN HUYỀN224D103027733

XH25A;26/02/2004LINHNGUYỄN KHÁNH224D103027834

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 45/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20222 - 2
T-401Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TN17B;19/08/2004THÚYĐỖ THANH224D40211811

TN17B;20/05/2004THỦYĐẶNG THU224D40211782

TN17B;22/01/2004THỦYĐẬU THỊ THU224D40211793

TN17B;17/08/2004THỦYĐINH THỊ LỆ224D40211774

TN17B;07/06/2004THỦYNGUYỄN THANH224D40211805

TN17B;17/06/2004TRANGNGUYỄN HUYỀN224D40211896

TN17B;30/04/2004TRÚCDƯƠNG HỒ THANH224D40211917

TN17B;03/08/2004TRUNGHOÀNG THÀNH224D40211948

TN17B;29/08/2004VIHÀ YẾN224D40212079

TN17B;01/04/2004VINHLÊ THÀNH224D402120810

TN17B;15/02/2004VŨNGUYỄN ĐÌNH MINH224D402121011

TN17B;27/07/2004VYHỒ KHÁNH224D402121112

TN17B;10/03/2004XUÂNNGÔ THỊ224D402121213

TN17B;10/12/2004YẾNDƯƠNG HẢI224D402121314

TN17B;03/09/2004YẾNNGUYỄN HẢI224D402121515

TN17B;30/05/2003YẾNTRẦN THỊ224D402121616

TN17C;23/10/2004ANHBÙI MINH224D402094917

TN17C;08/12/2004ANHBÙI THỊ MAI224D402095018

TN17C;20/11/2004ANHĐỖ MINH224D402095319

TN17C;28/10/2004ANHDƯƠNG THỊ LAN224D402095220

TN17C;24/04/2004ANHHOÀNG PHƯƠNG224D402095821

TN17C;13/05/2004ANHHOÀNG QUỐC224D402095922

TN17C;24/06/2004ANHLÊ THỊ PHƯƠNG224D402096123

TN17C;24/11/2004ANHLÊ THỊ VÂN224D402096224

TN17C;02/12/2004ANHNGUYỄN PHƯƠNG224D402096625

TN17C;12/11/2003ANHNGUYỄN PHƯƠNG224D402096726

TN17C;15/02/2004ANHNGUYỄN THỊ MAI224D402097027

TN17C;14/06/2004ANHNGUYỄN VÂN224D402097228

TN17C;14/08/2004ANHTRỊNH PHƯƠNG224D402097729

TN17C;15/11/2004ĐẠIPHẠM QUỐC224D402099930

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 46/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20222 - 2
T-401Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TN17C;23/11/2004ĐẠTNGUYỄN DUY224D402100131

TN17C;20/12/2004ĐẠTNGUYỄN TIẾN224D402100232

TN17C;23/11/2004ĐỨCPHẠM MINH224D402100633

TN17C;23/08/2004GIANGNGUYỄN HƯƠNG224D402101234

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 47/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20223 - 3
T-401Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XH25A;02/11/2004NGỌCLÊ BẢO224D10303451

XH25A;03/12/2004NGỌCNGUYỄN BẢO224D10303472

XH25A;10/09/2004NGỌCNGUYỄN HÀ224D10303483

XH25A;19/01/2004NGUYÊNLÊ ANH THẢO224D10303494

XH25A;13/07/2004NGUYÊNNGUYỄN KHẮC224D10303515

XH25A;05/03/2004NGUYÊNNGUYỄN LÝ HÀ224D10303526

XH25A;18/04/2004NGUYÊNNGUYỄN PHƯƠNG224D10303537

XH25A;26/06/2004NHIHOÀNG YẾN224D10303578

XH25A;24/07/2004NHUNGHÀ THỊ CẨM224D10303609

XH25A;12/04/2004NHUNGNGUYỄN TUYẾT224D103036610

XH25A;09/04/2004PHƯƠNGNGUYỄN MAI224D103037411

XH25A;29/08/2003QUÂNNGUYỄN MINH224D103038312

XH25A;28/06/2004QUANGNGUYỄN TRẦN DUY224D103038213

XH25A;07/08/2004TÂMTRẦN MỸ224D103039714

XH25A;21/02/2004THANHLƯU THỊ224D103040215

XH25A;06/10/2004THÀNHVÀNG TRUNG224D103040516

XH25A;08/11/2004THẢOĐỖ PHƯƠNG224D103040717

XH25A;13/03/2004THẢOLÊ PHƯƠNG224D103040818

XH25A;20/04/2004THẢONGÔ PHƯƠNG224D103041019

XH25A;22/10/2004THẢOVŨ THANH224D103041420

XH25A;29/11/2004THỊNHVŨ HÙNG224D103041721

XH25A;14/09/2004THƯNGUYỄN ANH224D103042222

XH25A;26/08/2004TIẾNNGUYỄN VĂN224D103042923

XH25A;16/01/2004TRANGNGUYỄN PHƯƠNG224D103043424

XH25A;10/08/2004TRANGVÕ QUỲNH224D103044125

XH25A;30/06/2004TÙNGNGUYỄN QUANG224D103045726

XH25A;24/11/2004VŨPHẠM ANH224D103046727

XH25A;06/08/2004VYCAO THẢO224D103046828

XH25A;01/08/2004YẾNVŨ HẢI 224D103047029

XH25B;04/06/2004ANNGUYỄN THANH224D103009130

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 48/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20223 - 3
T-401Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XH25B;09/05/2004ANHBÙI TUẤN224D103009331

XH25B;29/09/2004ANHĐẶNG ĐỨC224D103009932

XH25B;08/09/2004ANHĐỖ MINH224D103009733

XH25B;18/02/2004ANHĐOÀN VIỆT224D103010134

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 49/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20224 - 4
T-401Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QH9A;21/05/2004TRANGLÊ YẾN224D40820421

QH9A;06/08/2004TRANGNGUYỄN PHƯƠNG224D40820432

QH9A;06/08/2004TÚBÙI MINH224D40820503

QH9A;05/03/2004UYÊNTỐNG MINH224D40820514

QH9A;12/07/2004VINHLÊ THÀNH224D40820565

QH9A;30/11/2004VŨNGUYỄN LONG224D40820576

QH9A;13/12/2004YẾNLÊ HOÀNG224D40820637

QH9B;09/12/2004ANTRẦN BÌNH224D40818668

QH9B;10/02/2004ANHLÊ HOÀNG MỸ224D40818729

QH9B;25/08/2004ANHNGUYỄN HÀ224D408187410

QH9B;13/01/2004ANHNGUYỄN NGỌC224D408187611

QH9B;03/10/2004ANHNGUYỄN PHƯƠNG224D408187712

QH9B;26/02/2004ANHTẠ QUANG224D408188713

QH9B;12/06/2004ANHTRẦN HOÀNG224D408188814

QH9B;25/08/2004ANHTRỊNH PHƯƠNG224D408189015

QH9B;16/01/2004ÁNHĐỖ THỊ KIM224D408189116

QH9B;09/10/2004ÁNHMAI NGỌC224D408189217

QH9B;29/09/2004BẰNGHÀ TRỌNG224D408189418

QH9B;16/07/2004CHINGUYỄN HẠNH224D408189919

QH9B;15/11/2004CHINGUYỄN LAN224D408190020

QH9B;12/01/2004CHIPHẠM NGỌC BẢO224D408190121

QH9B;10/10/2004ĐỨCNGUYỄN TRUNG224D408190822

QH9B;16/12/2004ĐỨCVƯƠNG MINH224D408190923

QH9B;09/09/2004DUNGNGUYỄN THỊ224D408190424

QH9B;24/07/2004DƯƠNGNGUYỄN THÙY224D408190625

QH9B;22/11/2004GIANGTRỊNH HƯƠNG224D408191026

QH9B;17/02/2004HÀBÙI THỊ224D408191227

QH9B;02/06/2004HÀHỒ NGỌC224D408191328

QH9B;13/12/2004HÀVÕ ĐỨC224D408191429

QH9B;19/03/2004HẰNGNGUYỄN THỊ THU224D408192130

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 50/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20224 - 4
T-401Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QH9B;13/02/2003HIỀNĐÀO THỊ THU224D408192231

QH9B;02/05/2003HIỀNHOÀNG THU224D408192332

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 51/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20221 - 1
T-401Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT30C;04/06/2004HUYỀNMAI THANH224D40106451

QT30C;15/08/2004HUYỀNNGUYỄN THỊ THU224D40106462

QT30C;25/12/2004KHÁNHHỒ LONG224D40106623

QT30C;19/06/2004KHÁNHNGUYỄN THỊ NGỌC224D40106654

QT30C;10/11/2004KIỆTBÙI HÀ NHÂN224D40106745

QT30C;20/04/2004LINHBÙI DIỆU224D40106816

QT30C;23/02/2004LINHĐÀO NGỌC224D40106847

QT30C;29/05/2004LINHNGHIÊM DIỆU224D40106888

QT30C;18/01/2004LINHNGUYỄN HỒNG224D40106929

QT30C;20/03/2004LINHNGUYỄN THÙY224D401070010

QT30C;15/06/2004LINHTRẦN KHÁNH224D401070911

QT30C;19/06/2004LINHVŨ THÙY224D401071212

QT30C;02/01/2004LYTRẦN LIU224D401071813

QT30C;08/10/2004MINHĐINH THANH224D401073214

QT30C;10/12/2004MINHTRẦN ĐỨC224D401073715

QT30C;31/05/2004MƠPHẠM THỊ224D401074116

QT30C;15/02/2004NAMNGUYỄN HOÀI224D401074817

QT30C;26/12/2004NGÂNHOÀNG THU224D401075818

QT30C;13/01/2004NGÂNMAI THỊ KIM224D401075919

QT30C;28/08/2004NGỌCPHẠM THỊ ÁNH224D401077220

QT30C;24/01/2004NGUYÊNPHẠM KHÔI224D401077721

QT30C;03/02/2004NGUYỆTTRƯƠNG MINH224D401077822

QT30C;02/12/2004NHIĐÀO THỊ YẾN224D401078123

QT30C;29/12/2004PHONGLÊ HẢI224D401080324

QT30C;19/09/2004PHƯƠNGĐÀO MAI224D401080725

QT30C;25/09/2004PHƯƠNGTRẦN HỒNG224D401081926

QT30C;20/11/2004QUÂNNGUYỄN ĐĂNG MINH224D401082527

QT30C;19/12/2004QUÂNNGUYỄN QUỐC224D401082728

QT30C;10/06/2004QUỲNHTRẦN NGỌC224D401083629

QT30C;08/05/2004THẮMNGUYỄN HỒNG224D401086530

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 52/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20221 - 1
T-401Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT30C;21/09/2004THẢOĐOÀN PHƯƠNG224D401085131

QT30C;20/07/2004THẢOLƯU THỊ THANH224D401085432

QT30C;15/09/2004THỦYNGUYỄN THỊ224D401087733

QT30C;13/10/2004TIẾNNGUYỄN VĂN224D401088934

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 53/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20222 - 2
T-401Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CT19A;09/12/2004CHILÊ THÙY224D60123111

CT19A;14/03/2004ĐẠIMAI HOÀNG224D60123442

CT19A;13/10/2004ĐỨCLÊ QUANG224D60123573

CT19A;22/01/2004DUNGNGUYỄN VŨ LINH224D60123204

CT19A;18/01/2004DƯƠNGNGUYỄN TUẤN224D60123385

CT19A;09/12/2004DƯƠNGTRẦN CAO224D60123406

CT19A;27/09/2004DƯƠNGVŨ TÙNG224D60123427

CT19A;05/09/2003GIANGĐÀO HÀ PHƯƠNG224D60123598

CT19A;26/04/2004GIANGHOÀNG THỊ224D60123619

CT19A;12/08/2004GIANGPHẠM THU224D601236410

CT19A;02/10/2004GIANGVŨ HƯƠNG224D601236511

CT19A;02/09/2003HÀNGUYỄN THU224D601237112

CT19A;07/08/2004HÀTRẦN THÁI224D601237313

CT19A;09/09/2004HÀTRƯƠNG THÁI224D601237414

CT19A;17/09/2003HẢIBÙI THỊ THU224D601237515

CT19A;11/09/2004HẬUNGUYỄN THỊ224D601238616

CT19A;01/09/2004HIỀNLÊ THÚY224D601239017

CT19A;18/12/2004HIỀNPHẠM THỊ THANH224D601239218

CT19A;18/02/2004HIỀNTRƯƠNG THỊ224D601239319

CT19A;29/12/2004HOÀNGTRẦN NHƯ224D601240720

CT19A;06/11/2003HỒNGĐÀO THỊ KIM224D601240921

CT19A;30/07/2003HỒNGTRẦN THU224D601241122

CT19A;19/03/2004HÙNGTẠ CHÍ224D601241323

CT19A;22/03/2004HƯƠNGNGUYỄN LAN224D601244124

CT19A;23/07/2004HƯƠNGNGUYỄN THU224D601244325

CT19A;12/11/2003KHÁNHHOÀNG NGỌC224D601244826

CT19A;16/10/2004KHÊNGUYỄN NGỌC YÊN224D601245227

CT19A;19/09/2004LIÊNTHÂN KIM224D601246828

CT19A;28/11/2004LINHNGUYỄN KHÁNH224D601247829

CT19A;17/05/2004LINHNGUYỄN KHÁNH224D601247930

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 54/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20222 - 2
T-401Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CT19A;16/10/2004LINHNGUYỄN PHƯƠNG224D601248031

CT19A;04/04/2004LINHNGUYỄN THỊ THÙY224D601248132

CT19A;12/08/2004LINHNGUYỄN TÚ224D601248433

CT19A;15/02/2004LINH
NGUYỄN XUÂN 
NGUYÊN 

224D601248634

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 55/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20221 - 1
P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT30B;14/06/2004THÙYLÊ MINH224D40108721

QT30B;26/09/2004THỦYNGUYỄN THỊ BÍCH224D40108752

QT30B;15/12/2004THỦYNGUYỄN THU224D40108793

QT30B;19/11/2004TRANGDƯƠNG HÀ224D40108944

QT30B;18/12/2004TRANGNGÔ HUYỀN224D40108985

QT30B;24/03/2004TUẤNHUỲNH MINH224D40109166

QT30B;21/10/2004TUẤNNGUYỄN ANH224D40109177

QT30B;03/05/2004TÙNGTRẦN THANH224D40109228

QT30B;02/05/2004VINHĐỖ QUANG224D40109349

QT30B;03/11/2004VINHNGUYỄN QUANG224D401093510

QT30C;04/08/2004ANLƯƠNG HOÀNG224D401047211

QT30C;06/02/2004ANHBÙI ĐỨC224D401047812

QT30C;14/04/2004ANHBÙI NGUYỄN PHƯƠNG 224D401048013

QT30C;22/08/2004ANHĐÀM THỊ LAN224D401048314

QT30C;25/09/2004ANHLÊ PHƯƠNG224D401048715

QT30C;18/08/2004ANHNGUYỄN HIỀN224D401049216

QT30C;11/05/2004ANHNGUYỄN NGUYỆT224D401049417

QT30C;23/05/2004ANHNGUYỄN QUỲNH224D401050018

QT30C;31/03/2004ANHPHÙNG HẢI224D401051019

QT30C;25/03/2004ANHVŨ MAI224D401051620

QT30C;05/06/2004ANHVƯƠNG THỊ QUỲNH224D401051921

QT30C;15/09/2003ÁNHDƯƠNG NGUYỆT224D401052122

QT30C;02/12/2004BIÊNTRẦN LONG224D401052923

QT30C;09/01/2004CHIĐINH LAM224D401053624

QT30C;21/12/2004DŨNGNGUYỄN HÙNG224D401055425

QT30C;13/08/2004DƯƠNGPHAN NGUYỄN HẢI224D401057026

QT30C;13/07/2004GIANGLÊ VŨ HƯƠNG224D401058227

QT30C;10/04/2004GIANGTRỊNH HƯƠNG224D401058928

QT30C;22/01/2004GIÁPĐỖ HỮU224D401059029

QT30C;09/01/2004HẢINGUYỄN PHƯƠNG224D401059630

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 56/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20221 - 1
P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT30C;20/04/2004HẰNGNGÔ THANH224D401060031

QT30C;03/08/2004HIỀNMAI THU224D401060632

QT30C;04/03/2004HIỀNTẠ THU224D401061133

QT30C;26/11/2004HIỆPLƯƠNG TUẤN224D401061234

QT30C;11/09/2004HÙNGLÊ VIỆT224D401063235

QT30C;08/01/2004HUYỀNDƯƠNG THỊ224D401063936

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 57/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20222 - 2
P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT30G;27/02/2004NGÂNNGUYỄN THỊ THANH224D40107611

QT30G;05/01/2004NGỌCBÙI THỊ BÍCH224D40107652

QT30G;29/05/2003NGUYÊNNGUYỄN BẢO224D40107763

QT30G;25/11/2004NHÀNNGUYỄN THỊ THANH224D40107804

QT30G;09/07/2003NHUNGTRẦN HỒNG224D40107925

QT30G;25/04/2004OANHNGUYỄN THỊ KIỀU224D40108006

QT30G;27/03/2004PHƯƠNGBÀN THỊ224D40108057

QT30G;18/04/2004PHƯƠNGNGÔ THỊ224D40108098

QT30G;18/04/2003QUANGNGUYỄN ĐÌNH224D40108239

QT30G;12/03/2004SƠNMAI NGUYỄN THÁI224D401084010

QT30G;15/07/2004SƠNNGUYỄN VĂN224D401084111

QT30G;30/09/2004THANHBÙI DIỆU224D401084412

QT30G;01/03/2004THẢOHỒ PHƯƠNG224D401085213

QT30G;10/08/2004THẢOLÊ VI224D401085314

QT30G;04/08/2004THỊNHNGUYỄN DUY224D401086615

QT30G;04/05/2004THỜIĐÀO DUY224D401086816

QT30G;19/06/2004THƯTRẦN THỊ HOÀI224D401088217

QT30G;21/05/2004THƯƠNGVŨ TRIỆU HÀ224D401088518

QT30G;02/09/2004THỦYHOÀNG THU 224D401087119

QT30G;01/06/2004THỦYNGUYỄN THỊ224D401087820

QT30G;19/08/2003THỦYNGUYỄN THỊ THANH224D401087621

QT30G;25/12/2004TRANGKHÚC THU224D401089622

QT30G;01/11/2004TRANGMAI HUYỀN224D401089723

QT30G;20/06/2004TÚNGUYỄN NGỌC224D401091324

QT30G;25/03/2004TUẤNNGUYỄN VĂN224D401091825

QT30G;30/10/2004TÙNGBÙI NGUYỄN THANH224D401091926

QT30G;13/10/2001TÙNGLÊ THANH224D401092027

QT30G;01/03/2003TUYỀNNGUYỄN THANH224D401092428

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 58/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20222 - 2
P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CT19A;27/05/2004ANHHOÀNG NAM224D60122541

CT19A;12/01/2004ANHNGUYỄN NGỌC224D60122662

CT19A;22/05/2004ANHNGUYỄN THỊ QUỲNH224D60122733

CT19A;21/11/2004ANHTRỊNH DUY224D60122834

CT19A;25/03/2004ANHVŨ NGỌC224D60122875

CT19A;18/10/2003CHILÊ THỊ MAI224D60123106

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 59/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20223 - 3
P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CT19C;14/07/2004THÀNHPHẠM XUÂN224D60126181

CT19C;18/04/2004THẢOHUỲNH PHƯƠNG224D60126212

CT19C;07/02/2004THUNGUYỄN THỊ PHƯƠNG 224D60126423

CT19C;28/09/2004THƯMÔNG THỊ MINH224D60126474

CT19C;22/09/2004TRANGHÀ THU224D60126555

CT19C;14/10/2004TRANGLÊ KIỀU224D60126576

CT19C;24/07/2004TRANGNGUYỄN HIỀN224D60126607

CT19C;04/09/2004TRANGPHẠM THU224D60126648

CT19C;03/09/2004TRỌNGNGUYỄN HUY224D60126729

CT19C;19/09/2004TÙNGPHẠM THANH224D601268510

CT19C;01/09/2004UYÊNNGUYỄN LÊ TÚ224D601269011

CT19C;24/10/2004UYÊNTRẦN PHƯƠNG224D601269112

CT19C;10/07/2004VINGUYỄN HÀ224D601269613

CT19C;27/10/2004VYLÊ HÀ224D601270314

CT19C;11/02/2004YẾNNGUYỄN THỊ KIM224D601270715

CT19C;30/11/2004YẾNPHÙNG TRẦN BẢO224D601270816

CT19D;15/12/2004ANĐÀO THU224D601224617

CT19D;12/08/2004ANNGUYỄN ĐÀM224D601224818

CT19D;22/02/2004ANNGUYỄN THÀNH224D601225019

CT19D;22/12/2004ANHNGÔ TUẤN224D601225920

CT19D;17/09/2004ANHNGUYỄN PHƯƠNG224D601226921

CT19D;03/05/2004ANHNGUYỄN QUẾ224D601227022

CT19D;27/05/2004ANHNGUYỄN TIẾN224D601227423

CT19D;06/06/2003ANHNGUYỄN TÚ224D601227524

CT19D;12/07/2004ANHVŨ QUỲNH224D601228925

CT19D;20/12/2004ÁNHNGUYỄN PHẠM HỒNG 224D601229426

CT19D;09/11/2004BẢOĐỖ GIA224D601229727

CT19D;09/11/2004BÌNHPHẠM NGUYÊN224D601230228

CT19D;03/11/2004CHÂUVŨ MINH224D601230529

CT19D;21/09/2004CHÍNHNGUYỄN ĐỨC224D601231530

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 60/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20223 - 3
P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CT19D;05/08/2004ĐẠTVŨ TIẾN224D601235331

CT19D;21/02/2004DIỆUTRƯƠNG HUYỀN224D601231932

CT19D;13/11/2003DŨNGPHẠM VĂN224D601232533

CT19D;01/11/2004DƯƠNGHỒ ĐẮC224D601233534

CT19D;31/03/2004DUYBÀNH ĐỨC224D601232635

CT19D;20/03/2004DUYÊNCAO KỲ224D601233236

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 61/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20224 - 4
P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KT17A;14/10/2004ANHHOÀNG MINH224D40312241

KT17A;23/04/2004ANHNGUYỄN HOÀNG224D40312332

KT17A;02/02/2004ANHNGUYỄN PHƯƠNG224D40312353

KT17A;31/03/2004ANHNGUYỄN PHƯƠNG224D40312364

KT17A;25/07/2004ANHNGUYỄN THỊ NGỌC224D40312415

KT17A;09/06/2004ANHNGUYỄN VIỆT224D40312466

KT17A;05/11/2004ANHTHÁI PHƯƠNG224D40312517

KT17A;22/11/2004ANHTRẦN THỊ THÙY224D40312558

KT17A;17/03/2004ANHTRỊNH HUYỀN224D40312579

KT17A;15/10/2004ANHVŨ DIỆU224D403125810

KT17A;27/11/2004ÁNHLÊ THỊ MINH224D403126111

KT17A;23/08/2004ÁNHNGUYỄN THỊ NGỌC224D403126312

KT17A;14/09/2003ÁNHNGUYỄN THỊ NGỌC224D403126413

KT17A;29/10/2004BÍCHVŨ NGỌC224D403126614

KT17A;19/07/2004CHILÊ MAI224D403127315

KT17A;16/12/2003ĐANVŨ THỊ LINH224D403129316

KT17A;28/07/2004DƯƠNGBÙI THÙY224D403128817

KT17A;19/08/2004DUYÊNNGUYỄN THỊ KIM224D403128618

KT17A;04/09/2004HẰNGNGUYỄN THỊ THU224D403130919

KT17A;27/09/2004HẰNGTRẦN THẢO224D403131120

KT17A;16/10/2004HẬUNGUYỄN THỊ MINH224D403131421

KT17A;25/01/2004HIỀNNGUYỄN THỊ224D403131722

KT17A;04/07/2004HIỀNNGUYỄN THÚY224D403131823

KT17A;16/03/2004HIỀNPHẠM THỊ224D403132024

KT17A;07/05/2004HOAHOÀNG THỊ THANH224D403132425

KT17A;13/01/2004HOATRẦN QUỲNH224D403132826

KT17A;02/11/2004HUỆNGUYỄN THỊ224D403133427

KT17A;07/08/2004HƯƠNGNGUYỄN QUỲNH224D403135628

KT17A;16/08/2004HUYỀNĐÀO THỊ THU224D403134029

KT17A;05/03/2004HUYỀNNGUYỄN KHÁNH224D403134330

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 62/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20224 - 4
P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KT17A;06/01/2004HUYỀNNGUYỄN PHƯƠNG224D403134631

KT17A;31/08/2004LINHĐÀO THÙY224D403137532

KT17A;24/05/2004LINHDƯƠNG THÙY224D403137233

KT17A;15/11/2004LINHNGUYỄN PHAN BẢO224D403138134

KT17A;12/11/2004LOANĐỖ THỊ THU224D403138935

KT17A;04/11/2004LYVŨ TRÀ224D403139436

KT17A;25/04/2004MAIHOÀNG THỊ QUỲNH224D403139737

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 63/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20225 - 5
P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KT17D;20/06/2004LINHLỤC THÙY224D40313771

KT17D;15/10/2004LINHNGUYỄN THỊ THÙY224D40313822

KT17D;22/06/2004LINHPHẠM DIỆU224D40313843

KT17D;02/03/2004LYLÊ PHƯƠNG224D40313924

KT17D;24/04/2004MAIDƯƠNG THỊ XUÂN224D40313955

KT17D;09/07/2004MINHĐINH NGỌC224D40314026

KT17D;31/10/2004MYNGUYỄN TRÀ224D40314067

KT17D;21/02/2004NGATRẦN THỊ THÚY224D40314118

KT17D;30/01/2004NGÂNLÊ TUYẾT224D40314139

KT17D;15/09/2004NGÂNPHẠM THỊ KIM224D403141610

KT17D;05/07/2004NGỌCCHU BẢO224D403141811

KT17D;19/12/2004NGỌCNGUYỄN THỊ224D403142212

KT17D;04/12/2004NHIĐÀM THẢO224D403142913

KT17D;17/09/2004NHƯNINH THỊ TUYẾT224D403144014

KT17D;14/08/2003NHUNGVŨ THỊ224D403143915

KT17D;06/08/2003OANHĐÀO KIM224D403144416

KT17D;14/05/2004OANHLƯU HOÀNG224D403144517

KT17D;16/02/2004PHƯƠNGĐINH HIỂU224D403145118

KT17D;21/02/2004PHƯƠNGPHẠM MAI224D403145919

KT17D;04/01/2004PHƯƠNGPHẠM MAI224D403146020

KT17D;04/07/2004PHƯƠNGPHẠM THỊ224D403146121

KT17D;18/01/2004PHƯƠNGVŨ NGUYỄN HÀ224D403146522

KT17D;26/08/2003QUỲNHNGUYỄN THẢO224D403147823

KT17D;18/01/2004SƠNBẠCH THẾ224D403148024

KT17D;23/10/2004THANHNGUYỄN PHƯƠNG224D403148325

KT17D;29/04/2004THẢONGUYỄN PHƯƠNG224D403148926

KT17D;15/12/2004THẢONGUYỄN THỊ224D403149027

KT17D;23/04/2004THƯƠNGVŨ THỊ224D403150328

KT17D;16/02/2004TRANGCAO THỊ THU224D403150829

KT17D;30/04/2004TRANGNGUYỄN THỊ HUYỀN224D403151330

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 64/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20225 - 5
P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KT17D;08/01/2004TRANGNGUYỄN THỊ THU224D403151431

KT17D;19/01/2004TRANGNGUYỄN YẾN224D403152032

KT17D;27/11/2004TÚPHAN THỊ CẨM224D403152833

KT17D;21/02/2004TUYỀNNGUYỄN THỊ THANH224D403153034

KT17D;31/08/2004VÂNĐỖ THỊ THẢO224D403153335

KT17D;14/07/2004YẾNNGUYỄN THỊ224D403154236

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 65/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20221 - 1
P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XH25C;09/07/2004ANHLÊ DUY224D10301041

XH25C;27/08/2004ANHLÊ VÂN224D10301072

XH25C;27/07/2004ANHNGUYỄN ĐỨC224D10301123

XH25C;04/02/2004ANHNGUYỄN HOÀNG224D10301144

XH25C;26/07/2004ANH
NGUYỄN PHẠM 
PHƯƠNG 

224D10301175

XH25C;06/07/2004ANHNGUYỄN THỊ MINH224D10303226

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 66/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20222 - 2
P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TN17B;12/10/2004HƯNGVŨ VIỆT224D40210481

TN17B;04/06/2004HƯƠNGTRẦN MAI224D40210542

TN17B;12/01/2004HƯƠNGTRẦN THU224D40210553

TN17B;17/02/2004HUYỀNĐINH THỊ THU224D40210434

TN17B;09/02/2004HUYỀNTRẦN THỊ KHÁNH224D40210465

TN17B;26/01/2004KHANHĐÀM THỊ224D40210576

TN17B;04/05/2004KIÊNTRẦN NGỌC224D40210607

TN17B;25/01/2004KIỆTNGUYỄN TUẤN224D40210628

TN17B;16/02/2004LANNGUYỄN THỊ224D40210649

TN17B;18/02/2004LINHNGUYỄN HOÀI224D402107610

TN17B;08/03/2004LINHNGUYỄN KHÁNH224D402107711

TN17B;13/08/2004LINHNGUYỄN THỊ KHÁNH224D402108012

TN17B;25/06/2004LINHNGUYỄN VŨ CÁT224D402108513

TN17B;28/10/2004LINHPHẠM KHÁNH224D402108614

TN17B;09/11/2004LỘCVŨ THỊ224D402109115

TN17B;08/11/2004LYĐÀO LÊ TUYẾT224D402109416

TN17B;20/05/2004LÝĐÀO THỊ224D402109717

TN17B;27/01/2004MAIBÙI THỊ NGỌC224D402109918

TN17B;21/01/2004MINHBÙI THỊ TUYẾT224D402110419

TN17B;23/09/2004MINHNGUYỄN NGỌC224D402110520

TN17B;08/06/2004MINHNGUYỄN THỊ THU224D402110621

TN17B;05/12/2004MYNGUYỄN THỊ HÀ224D402110922

TN17B;10/09/2004MYPHẠM HUYỀN224D402111123

TN17B;16/11/2004MYTRỊNH TRÀ224D402111224

TN17B;06/07/2004NAMNGUYỄN HỮU224D402111425

TN17B;12/04/2004NGATRỊNH THỊ THANH224D402111826

TN17B;01/10/2004NGỌCNGUYỄN THỊ BÍCH224D402112027

TN17B;12/03/2004NGUYÊNNGUYỄN THỊ PHƯƠNG 224D402112328

TN17B;12/01/2004NGUYÊNTRƯƠNG THẢO224D402112429

TN17B;22/11/2004NHÂNNGUYỄN TRẦN NAM224D402112630

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 67/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20222 - 2
P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TN17B;22/03/2004NINHNGUYỄN HẢI224D402113631

TN17B;25/09/2004QUYÊNPHẠM THỤC224D402114932

TN17B;29/08/2004QUỲNHTRẦN DIỄM224D402115433

TN17B;01/09/2001THÀNHNGUYỄN VĂN224D402116034

TN17B;02/12/2004THIÊNNGUYỄN TỬ224D402117035

TN17B;26/11/2004THUTRẦN HƯƠNG224D402117336

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 68/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20223 - 3
P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QN15B;25/04/2004SƯƠNGBÙI THỊ224D40417841

QN15B;17/01/2004TÂMLẠI THỊ MINH224D40417852

QN15B;17/05/2004THẢOLÊ THỊ PHƯƠNG224D40417963

QN15B;09/08/2004THẢONGUYỄN THỊ224D40417984

QN15B;03/05/2004THOACHU THỊ224D40418045

QN15B;12/11/2004THỦYNGUYỄN THỊ THU224D40418116

QN15B;28/07/2004TRANGNGUYỄN ĐÀO HÀ224D40418287

QN15B;08/10/2004TRANGNGUYỄN MAI224D40418298

QN15B;12/07/2004TRANGNGUYỄN THỊ224D40418329

QN15B;18/06/2004TRANGNGUYỄN THỊ ĐOAN224D404183010

QN15B;04/01/2004TÚNGUYỄN CẨM224D404184311

QN15B;28/10/2004TUÂNNGUYỄN THỰC224D404184412

QN15B;04/12/2004UYÊNĐÀO NHẬT224D404185213

QN15B;08/06/2004VÂNĐỖ THẢO224D404185414

QN15B;08/03/2004VÂNNGÔ THANH224D404185615

QN15B;21/10/2004VÂNVŨ THỊ HẢI224D404185816

QN15B;09/04/2004VYNGUYỄN THỊ KHÁNH224D404186217

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 69/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20223 - 3
P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XH25A;10/01/2004LINHNGUYỄN PHƯƠNG224D10302821

XH25A;19/06/2004LINHTĂNG THỊ NGỌC224D10302872

XH25A;28/04/2004LINHTRẦN KHÁNH224D10302903

XH25A;30/12/2004LOANNGUYỄN THỊ THÚY224D10302944

XH25A;14/11/2004LOANTRẦN THỊ224D10302955

XH25A;24/06/2004LỘCNGUYỄN VĂN224D10302986

XH25A;19/05/2004LỢINGUYỄN ĐỨC224D10302997

XH25A;25/03/2004LYBÙI THỊ CẨM224D10303008

XH25A;24/09/2004MAIĐINH THỊ TUYẾT224D10303079

XH25A;15/09/2004MẠNHPHẠM NGỌC224D103031410

XH25A;12/10/2004MINHDƯƠNG HÀ224D103031511

XH25A;09/09/2003MINHHOÀNG TUẤN224D103031712

XH25A;17/08/2004MINHNGUYỄN VĂN224D103031913

XH25A;24/06/2004MYLẠI THẢO224D103032414

XH25A;10/11/2004MYNGUYỄN THỊ TRÀ224D103032615

XH25A;22/09/2004NGÂNCHU HẢI 224D103033216

XH25A;02/02/2004NGÂNNGUYỄN THỊ224D103033617

XH25A;19/01/2004NGÂNTRẦN THỊ THANH224D103033818

XH25A;01/01/2004NGỌCBÙI HỒNG BẢO224D103034119

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 70/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20224 - 4
P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QH9A;25/05/2004KHÁNHNGUYỄN GIA224D40819491

QH9A;10/12/2004KHUÊNGUYỄN THỊ NGỌC224D40819502

QH9A;10/11/2003KIỆTĐỖ ĐỨC224D40819513

QH9A;22/05/2004LÂMNGUYỄN PHÚ224D40819534

QH9A;19/09/2004LINHĐÀO KHÁNH224D40819565

QH9A;17/07/2004LINHNGUYỄN PHƯƠNG224D40819606

QH9A;18/01/2004LINHPHAN NGUYỄN DIỆU224D40819637

QH9A;08/04/2004LINHTRẦN PHƯƠNG224D40819678

QH9A;06/11/2004LINHTRƯƠNG PHƯƠNG224D40819689

QH9A;17/03/2004LYMAI KHÁNH224D408197110

QH9A;31/01/2004LYTRỊNH NGỌC224D408197411

QH9A;10/07/2004MINHNGUYỄN VŨ QUANG224D408197912

QH9A;14/12/2004MYBÙI THỊ TRÀ224D408198013

QH9A;10/01/2004MYĐÀO TRÀ224D408198214

QH9A;15/08/2004MYDƯƠNG TRÀ224D408198115

QH9A;27/11/2004NGÂNVŨ HƯƠNG224D408198816

QH9A;22/07/2004NGÁTNGUYỄN THỊ224D408198617

QH9A;03/04/2004NGỌCBÙI THỊ224D408198918

QH9A;17/10/2004NGỌCPHẠM BÍCH224D408199319

QH9A;18/10/2004NHILÊ TRẦN BẢO224D408200420

QH9A;26/07/2003NHINGÔ HOÀNG YẾN224D408200521

QH9A;24/11/2004NHITẠ THỊ PHƯƠNG224D408200722

QH9A;21/12/2004NHUNGNGUYỄN HỒNG224D408200923

QH9A;01/11/2004PHƯƠNGBÙI THỊ MINH224D408201224

QH9A;05/10/2004PHƯƠNGLƯU THỊ YẾN224D408201325

QH9A;07/01/2004QUỲNHNGUYỄN HƯƠNG224D408201926

QH9A;12/01/2004QUỲNHNGUYỄN NHƯ224D408202027

QH9A;08/12/2004TÂMVŨ THỊ224D408202428

QH9A;18/05/2004THẮNGNGUYỄN TIẾN224D408202929

QH9A;12/03/2004THẢOHOÀNG THANH224D408202530

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 71/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20224 - 4
P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QH9A;07/08/2004THẢOLẠI MAI PHƯƠNG224D408202731

QH9A;29/02/2004THẢOLÊ THỊ PHƯƠNG224D408202632

QH9A;11/08/2004THẢOTRẦN THANH224D408202833

QH9A;24/11/2004THƠMPHẠM THỊ224D408203234

QH9A;18/09/2004THƯTRẦN THANH224D408203735

QH9A;14/10/2004THỦYTRẦN THỊ THU224D408203536

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 72/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20225 - 5
P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VNH1A;06/09/2004LONGVŨ THẾ224D10629641

VNH1A;13/11/2004LYCAO KHÁNH224D10629652

VNH1A;01/12/2004MAINGUYỄN PHƯƠNG224D10629683

VNH1A;19/01/2003MAINGUYỄN THỊ XUÂN224D10629674

VNH1A;31/08/2004NAMVŨ HẢI22DH10630075

VNH1A;28/06/2004NHILÊ PHƯƠNG224D10629706

VNH1A;21/09/2004NHIPHẠM NGỌC BẢO224D10629717

VNH1A;12/01/2004NHIPHẠM NGUYÊN THẢO224D10629738

VNH1A;21/09/2004NHUNGLÝ THÙY22DH10630059

VNH1A;19/03/2004NHUNGTRẦN THỊ HỒNG224D106297410

VNH1A;16/08/2004NHUNGVŨ HỒNG224D106297511

VNH1A;18/09/2004OANHNGUYỄN THỊ KIM224D106297612

VNH1A;09/09/2004PHƯƠNGVŨ MAI224D106297713

VNH1A;19/09/2004TÂMNGÔ MỸ224D106297814

VNH1A;20/09/2004TÂMNGUYỄN THỊ MỸ224D106297915

VNH1A;07/09/2004THÀNHTRẦN VĂN224D106299716

VNH1A;06/12/2004THẢOLÊ PHƯƠNG224D106298117

VNH1A;26/08/2004THẢONGUYỄN THANH22DH106300318

VNH1A;03/04/2004THẢONGUYỄN THỊ PHƯƠNG 224D106298019

VNH1A;10/08/2004TRÀNGUYỄN ÁNH224D106298620

VNH1A;19/01/2004TRÀNGUYỄN THANH224D106298521

VNH1A;24/01/2004TRANGNGUYỄN THỊ QUỲNH224D106298722

VNH1A;04/08/2004TRITÒNG THỊ LƯƠNG224D106298923

VNH1A;28/10/2004TRUNGNGUYỄN CHÍ224D106299024

VNH1A;26/01/2004TUYÊNLƯU ĐỨC224D106299125

VNH1A;02/06/2004VÂNHOÀNG THỊ HẢI224D106299226

VNH1A;13/01/2004VÂNNGUYỄN THỊ THUỲ224D106299327

VNH1A;19/10/2004VINH
NGUYỄN TRẦN 
QUANG 

22DH106300428

VNH1A;29/09/2004VYLÊ HÀ224D106299429

VNH1A;01/03/2004YẾNPHẠM HOÀNG224D106299530

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 73/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20222 - 2
P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT30E;10/04/2004UYÊNPHẠM TỐ224D40109271

QT30E;11/09/2004VILÊ TRÚC KHÁNH224D40109322

QT30G;28/01/2004ANHBÙI TUẤN224D40104813

QT30G;11/01/2004ANHĐINH QUANG224D40104864

QT30G;10/10/2004ANHNGUYỄN NHẬT224D40104955

QT30G;23/11/2004ANHNGUYỄN PHƯƠNG224D40104966

QT30G;11/09/2004ANHNGUYỄN THỊ VÂN 224D40104917

QT30G;25/01/2004ANHPHẠM DIỆU224D40105058

QT30G;16/08/2004ANHPHẠM THÙY224D40105079

QT30G;15/07/2004ÁNHĐẶNG NGỌC224D401052210

QT30G;02/04/2004ÁNHTRẦN NGỌC224D401052711

QT30G;26/09/2004BẢOĐINH NGỌC224D401052812

QT30G;09/11/2004BÌNHCÙ HÀ THANH224D401053013

QT30G;21/01/2004ĐỨCĐÀO TẤT224D401057614

QT30G;09/01/2004DUNGCAO THỊ PHƯƠNG224D401054915

QT30G;01/09/2004DUNGNGUYỄN THÙY224D401055316

QT30G;10/08/2004DŨNGPHẠM NGUYỄN TẤN224D401055717

QT30G;29/02/2004DƯƠNGPHẠM THỊ ÁNH224D401057118

QT30G;12/04/2004DUYÊNLÊ THỊ224D401056519

QT30G;19/08/2004GIANGDƯƠNG THỊ QUỲNH224D401058020

QT30G;11/11/2004GIANGPHẠM THỊ HÀ224D401058721

QT30G;08/09/2004HẰNGĐINH THU224D401059922

QT30G;02/12/2003HIỀNPHẠM THỊ THANH224D401061023

QT30G;07/12/2004HƯƠNGNGUYỄN THỊ DIỆU224D401065324

QT30G;27/03/2004HUYỀNHỒ THỊ KHÁNH224D401064325

QT30G;12/02/2004HUYỀNNGUYỄN THANH224D401064726

QT30G;23/12/2004KHÁNHTHẠCH PHƯƠNG224D401066727

QT30G;30/09/2004KHÁNHTRẦN NGỌC224D401066828

QT30G;08/05/2004KIÊNMAI TRUNG224D401067029

QT30G;18/11/2004KIÊNNGUYỄN TRUNG224D401067330

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 74/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20222 - 2
P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT30G;31/12/2004LINHLÊ NGUYỄN TRANG224D401068731

QT30G;17/10/2004LINHNGUYỄN AN TRÚC224D401068932

QT30G;03/09/2004LINHNGUYỄN DIỆU224D401069033

QT30G;29/09/2004LINHPHAN THỊ DIỆU224D401070434

QT30G;09/12/2003LINHTRẦN THỊ PHƯƠNG224D401071135

QT30G;15/01/2004LỘCNGUYỄN THỊ224D401071436

QT30G;21/12/2004LONGTRẦN LÊ BẢO224D401071337

QT30G;01/02/2004LYNGUYỄN PHƯƠNG224D401071738

QT30G;19/06/2004MAINGUYỄN NGỌC224D401072239

QT30G;21/10/2004MAIPHẠM XUÂN224D401072540

QT30G;10/08/2004MAITRẦN THỊ XUÂN224D401072641

QT30G;24/09/2004MẠNHPHAN HỮU224D401072942

QT30G;03/01/2004MIKIỀU TRÀ224D401073043

QT30G;07/05/2004MINHTRƯƠNG DUY224D401073944

QT30G;02/10/2004NGAĐINH PHÙNG QUỲNH224D401075245

QT30G;21/07/2004NGANGUYỄN HỒNG224D401075546

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 75/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20223 - 3
P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CT19C;05/06/2004DƯƠNGTRẦN TÙNG224D60123411

CT19C;26/04/2004DƯƠNGXA THÁI224D60123432

CT19C;03/04/2004DUYNGUYỄN ANH224D60123283

CT19C;29/10/2004DUYPHẠM QUỐC224D60123294

CT19C;25/08/2003GIANGPHẠM HÀ224D60123635

CT19C;12/10/2004HẢICAO THỊ MINH224D60123766

CT19C;01/10/2004HẢIĐINH MẠNH224D60123787

CT19C;21/07/2004HÀONGUYỄN NGỌC GIA224D60123818

CT19C;28/12/2004HẢOLÊ THỊ HẢO224D60123829

CT19C;29/05/2004HIỆPĐÀM QUANG 224D601238810

CT19C;13/01/2004HIẾUNGUYỄN CÔNG224D601239411

CT19C;11/01/2004HÒANGUYỄN THÚY224D601240212

CT19C;02/10/2003HOÀNGPHẠM MINH224D601240613

CT19C;15/12/2004HỒNGĐÀO THỊ ÁNH224D601240814

CT19C;24/01/2004HƯƠNGBÙI LAN224D601243815

CT19C;08/01/2004HUYĐÀO XUÂN224D601241516

CT19C;25/10/2004HUYNGUYỄN QUANG224D601241717

CT19C;28/10/2004HUYỀNHOÀNG KHÁNH224D601242618

CT19C;04/01/2004HUYỀNHOÀNG THỊ224D601242719

CT19C;12/08/2004HUYỀNLÊ KHÁNH224D601242820

CT19C;05/11/2004HUYỀNTRẦN THU224D601243521

CT19C;29/09/2004KHẢIPHAN DUY224D601244722

CT19C;02/09/2004KIÊNNGUYỄN TRUNG224D601245723

CT19C;11/05/2004LÂMNGUYỄN MẠNH224D601246324

CT19C;04/09/2004LANPHẠM NGỌC224D601246225

CT19C;18/07/2003LINHĐOÀN HUYỀN224D601247226

CT19C;14/03/2004LINHHÀ KHÁNH224D601247427

CT19C;30/11/2004LINHNGUYỄN VƯƠNG HÀ224D601248528

CT19C;26/07/2004LINHPHẠM THỊ THÙY224D601248729

CT19C;17/12/2004LINHTRỊNH THỊ224D601249130

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 76/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20223 - 3
P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CT19C;14/11/2004LINHVŨ ÁI224D601249231

CT19C;18/11/2004LOANLÊ THỊ MAI224D601249632

CT19C;07/07/2003LONGBẾ KIM224D601249833

CT19C;24/12/2004LONGĐẶNG NHẬT224D601249934

CT19C;22/04/2004LONGVŨ THÀNH224D601250135

CT19C;07/07/2004LYPHẠM HƯƠNG224D601250636

CT19C;18/12/2004MINHĐÀO NHẬT224D601251437

CT19C;12/12/2004MYPHẠM TRANG224D601252638

CT19C;31/05/2004NAMPHẠM THÀNH224D601253039

CT19C;29/10/2004NGANGUYỄN HOÀNG224D601253340

CT19C;24/11/2004NGỌCVŨ THỊ224D601255241

CT19C;19/05/2004NHICHU HỒNG224D601256042

CT19C;21/03/2004PHƯƠNGNGÔ THỊ THU224D601257743

CT19C;17/01/2004QUÂNLÊ ANH224D601258844

CT19C;26/10/2004QUYỀNKHÚC MINH224D601259545

CT19C;07/11/2004QUỲNHNGUYỄN NHƯ224D601259846

CT19C;11/04/2004THÀNHĐOÀN TIẾN224D601261747

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 77/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20224 - 4
P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BH30B;30/12/2004TOẢNTRẦN QUỐC224D50228881

BH30B;16/01/2004TRANGTRẦN THU224D50228942

BH30B;26/01/2004TRỌNGNGUYỄN QUANG224D50228963

BH30B;16/04/2004TÙNGVŨ MINH224D50229004

BH30B;27/12/2003TUYẾTLƯƠNG THỊ ÁNH224D50229025

BH30B;10/01/2004UYÊNHÀN PHƯƠNG224D50229046

BH30B;22/12/2004VŨNGUYỄN KHÁNH224D50229107

BH30B;24/09/2004XUÂNVŨ NGỌC224D50229148

BH30C;01/11/2004ANHLẠI TUẤN224D50227129

BH30C;30/01/2004ANHPHẠM MẠNH KIỀU224D502272010

BH30C;19/01/2004ANHTRỊNH BẢO22DH502301011

BH30C;22/06/2004BÌNHĐOÀN THANH224D502272712

BH30C;05/07/2004CHÂULÊ MINH224D502273013

BH30C;22/08/2004ĐẠINGUYỄN ĐỨC224D502275214

BH30C;15/10/2004ĐẠTNGUYỄN TIẾN224D502275515

BH30C;11/09/2004DIỆPTRẦN HIỂU224D502273816

BH30C;22/06/2004ĐIỆPTRẦN ANH224D502276017

BH30C;28/07/2004DUTRẦN THẾ224D502273918

BH30C;20/04/2004DƯƠNGNGUYỄN NHẬT224D502274919

BH30C;24/12/2003HÀNGUYỄN THỊ THU224D502277020

BH30C;24/02/2003HUYLÊ XUÂN224D502279221

BH30C;09/09/2004HUYNGUYỄN ĐỨC224D502279422

BH30C;19/01/2004HUYỀNTÀO THỊ KHÁNH224D502279723

BH30C;12/03/2004KHÁNHNGUYỄN HỮU224D502280324

BH30C;11/09/2004KHÔINGUYỄN HÀ ANH224D502281125

BH30C;03/12/2004KIÊNBÙI ANH224D502281226

BH30C;12/07/2004KIÊNBÙI THẾ224D502281327

BH30C;26/06/2004LÂMTRẦN SƠN224D502281928

BH30C;13/04/2004LINHLÊ THỊ PHƯƠNG224D502282429

BH30C;08/06/2004LINHTRƯƠNG THỊ HUYỀN22DH502300930

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 78/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20224 - 4
P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BH30C;19/03/2004LONGNGUYỄN BẢO224D502282931

BH30C;18/06/2003NHIĐỖ PHƯƠNG224D502285032

BH30C;04/07/2004NHUNGNGUYỄN THỊ224D502285333

BH30C;22/07/2004PHƯƠNGVŨ LAN224D502286234

BH30C;17/10/2004QUANGTRƯƠNG VĂN224D502286535

BH30C;07/06/2004THANHNGUYỄN THIỆN224D502287436

BH30C;28/06/2004THẢONGUYỄN THU224D502287837

BH30C;21/12/2004THẢOPHẠM THỊ PHƯƠNG224D502287938

BH30C;01/01/2004VƯƠNGNGUYỄN HỮU ĐẠI224D502291139

BH30C;03/09/2004VYLÊ TƯỜNG224D502291340

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 79/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20225 - 5
P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KT17C;06/08/2004TRANGNGUYỄN THU224D40315171

KT17C;09/03/2004TRANGPHẠM THỊ THÙY224D40315212

KT17C;27/04/2004TUYỀNPHẠM THỊ224D40315313

KT17C;21/02/2004UYÊNTỐNG THU224D40315324

KT17C;08/11/2004VÂNTRẦN THUÝ224D40315375

KT17D;09/01/2004ANHOÀNG THU224D40312186

KT17D;03/12/2004ANPHƯƠNG MINH224D40312207

KT17D;29/03/2004ANHHÀ QUỲNH224D40312238

KT17D;28/01/2003ANHNGÔ THỊ KIM224D40312279

KT17D;09/09/2004ANHNGUYỄN ĐĂNG224D403123010

KT17D;04/10/2004ANHNGUYỄN HÀ224D403123211

KT17D;02/07/2004ANHNGUYỄN THỊ LAN224D403124012

KT17D;19/09/2004ANHPHẠM MAI224D403124713

KT17D;20/03/2004ANHPHẠM MINH224D403124814

KT17D;22/05/2004ANHTRẦN NGỌC224D403125215

KT17D;03/12/2004ANHTRẦN PHƯƠNG224D403125316

KT17D;31/07/2004ANHTRẦN THỊ MINH224D403125417

KT17D;03/03/2004ANHVŨ THỊ LAN224D403126018

KT17D;03/07/2004BÌNHLÊ THỊ224D403126719

KT17D;05/01/2004CHANHPHÙNG THỊ HÀ224D403126920

KT17D;18/01/2004CHÂUTẠ MINH224D403127021

KT17D;19/01/2004CHIĐẶNG HÀ224D403127122

KT17D;15/04/2004CHINGUYỄN THỊ KIM224D403127523

KT17D;17/06/2004CHÚCPHẠM NHƯ224D403127824

KT17D;11/08/2004ĐẠTNGUYỄN TIẾN224D403129625

KT17D;23/01/2004ĐƯỢCLÊ TẤT224D403129826

KT17D;20/08/2003DƯƠNGHOÀNG THÙY224D403129027

KT17D;12/02/2004DƯƠNGTRẦN THÙY224D403129228

KT17D;02/01/2004DUYÊNLÊ THỊ224D403128529

KT17D;13/02/2004DUYÊNPHẠM THỊ MỸ224D403128730

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 80/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20225 - 5
P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KT17D;22/08/2004HÀĐỖ THỊ HOÀNG224D403130031

KT17D;18/06/2004HẰNGNGUYỄN THỊ224D403130832

KT17D;10/12/2004HIỀNNGUYỄN THÚY224D403131933

KT17D;21/11/2004HIỀNTRẦN ĐỨC KHÁNH224D403132134

KT17D;06/04/2004HOANGUYỄN THỊ224D403132635

KT17D;31/08/2004HOÀNGNGUYỄN MINH224D403132936

KT17D;02/10/2004HỒNGTĂNG THÚY224D403133237

KT17D;02/04/2004HUỆNGUYỄN THỊ THU224D403133538

KT17D;23/12/2004HƯƠNGCAO NGUYÊN224D403135339

KT17D;04/12/2004HƯƠNGNGUYỄN THỊ LAN224D403135740

KT17D;09/12/2004HƯƠNGTRẦN THU224D403135841

KT17D;29/12/2004HUYỀNĐỒNG THU224D403134142

KT17D;19/08/2004HUYỀNPHẠM NGỌC224D403135143

KT17D;09/04/2004HUYỀNPHẠM THỊ KHÁNH224D403135244

KT17D;06/12/2004LỆVŨ NHẬT224D403136845

KT17D;26/06/2004LINHBÙI THỊ KHÁNH224D403137046

KT17D;22/06/2004LINHĐỖ THÙY224D403137447

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 81/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20221 - 1
P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QN15D;03/08/2004THẢOVŨ THANH224D40418011

QN15D;01/08/2004THUNGUYỄN THỊ224D40418062

QN15D;08/07/2004THƯĐỖ MINH224D40418163

QN15D;20/02/2004THƯTRƯƠNG ANH224D40418204

QN15D;23/07/2004THÙYLÊ PHƯƠNG224D40418095

QN15D;12/07/2004THỦYĐÀM THỊ THU224D40418106

QN15D;16/01/2002TINNGUYỄN HUY224D40418217

QN15D;15/11/2004TRANGNGÔ THỊ MINH224D40418278

QN15D;03/04/2003TRANGNGUYỄN THỊ224D40418339

QN15D;16/01/2004TRANGNGUYỄN THÙY224D404183410

QN15D;30/01/2004TRANGTRẦN THỊ224D404183611

QN15D;17/08/2004TRANGVŨ HIỀN224D404183812

QN15D;08/11/2004TRINHLÊ NGUYỄN TUYẾT224D404184013

QN15D;30/05/2004TÚĐỖ ANH224D404184214

QN15D;09/02/2004VÂNĐẶNG KHÁNH224D404185515

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 82/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20221 - 1
P/Máy4Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XH25A;06/09/2004ANNGUYỄN ĐỨC224D10300901

XH25A;16/12/2004ANHBÙI PHƯƠNG224D10300922

XH25A;09/11/2004ANHCAO HÀ TRÂM224D10300943

XH25A;09/09/2004ANHĐỖ VIẾT ĐỨC224D10300984

XH25A;25/10/2004ANHHÀ THỊ LAN224D10301025

XH25A;06/07/2004ANHHOÀNG THỊ PHƯƠNG224D10301036

XH25A;31/07/2004ANHLÊ NGỌC224D10301067

XH25A;04/12/2004ANHNGUYỄN DANH VIỆT224D10301118

XH25A;01/12/2004ANHNGUYỄN NGỌC224D10301159

XH25A;11/12/2001ANHPHẠM HỒNG224D103012410

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 83/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20222 - 2
P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TN17A;24/07/2004HƯƠNGNGUYỄN THU22DH40230011

TN17A;15/09/2004THÀNHLÊ VĂN224D40211592

TN17A;25/09/2004THẢONGUYỄN THỊ DIỆU224D40211643

TN17A;25/12/2004THẢOTRỊNH PHƯƠNG224D40211684

TN17A;30/01/2004THƯƠNGLÊ THỊ HUYỀN224D40211825

TN17A;27/03/2004THÙYNGUYỄN PHƯƠNG224D40211756

TN17A;12/06/2004THÙYPHẠM PHƯƠNG224D40211767

TN17A;24/03/2004TOÀNCHỬ VĂN224D40211838

TN17A;11/11/2004TRANGLÊ THU224D40211889

TN17A;03/01/2004TRANGTRẦN THỊ THU224D402119010

TN17A;09/06/2004TRÚCDƯƠNG THANH224D402119211

TN17A;15/12/2004TUẤNCÙ ĐỨC224D402119912

TN17A;27/10/2004UYÊNBÙI THỊ PHƯƠNG224D402120113

TN17A;02/03/2004VÂNPHÍ THỊ HỒNG224D402120414

TN17A;08/10/2004VŨLÊ HUY224D402120915

TN17A;07/07/2004YẾNĐOÀN THỊ HẢI224D402121416

TN17B;14/08/2004ANTRẦN HÀ THANH224D402094717

TN17B;02/03/2004ANVŨ THỊ THÚY224D402094818

TN17B;17/12/2004ANHĐẶNG HẢI224D402095619

TN17B;07/05/2004ANHHÀ NHẬT224D402095720

TN17B;03/05/2003ANHLÊ HẢI224D402096021

TN17B;25/12/2004ANHLÊ THÁI224D402096322

TN17B;01/09/2004ANHNGUYỄN CHÂU224D402096423

TN17B;21/11/2004ANHNGUYỄN LÊ ĐẠT224D402096524

TN17B;16/10/2004ANHTRẦN LÊ TUẤN224D402097325

TN17B;17/11/2004ANHTRẦN NGUYỄN LAN224D402097426

TN17B;23/09/2004ANHTRỊNH NGUYỄN HẢI224D402097627

TN17B;14/10/2004ANHVŨ PHƯƠNG224D402097928

TN17B;12/09/2004ÁNHNGUYỄN THỊ NGỌC224D402098229

TN17B;22/09/2004CHINGUYỄN THỊ LINH224D402098930

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 84/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20222 - 2
P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TN17B;13/12/2004CƯỜNGNGUYỄN MẠNH224D402099031

TN17B;21/01/2004ĐĂNGNGUYỄN MINH224D402100432

TN17B;02/09/2004ĐẠTBÙI TUẤN224D402100033

TN17B;12/01/2004ĐỨCTRẦN MINH224D402100734

TN17B;19/08/2004DUNGNGUYỄN THỊ THÙY224D402099235

TN17B;19/01/2004DƯƠNGLÊ THỊ THÙY224D402099636

TN17B;03/12/2004DƯƠNGNGUYỄN KHÁNH224D402099737

TN17B;03/04/2004DƯƠNGNGUYỄN THÙY224D402099838

TN17B;05/10/2004DUYHOÀNG NHẬT224D402099439

TN17B;18/09/2004GIANGTRẦN THỊ HƯƠNG224D402101640

TN17B;26/06/2004HÀPHẠM THỊ THU224D402102041

TN17B;16/03/2004HẠNHNGUYỄN THỊ HỒNG224D402102342

TN17B;22/10/2004HẠNHPHẠM MỸ224D402102443

TN17B;16/10/2003HOAMẪN THỊ224D402103344

TN17B;07/08/2004HOÀNGLÊ224D402103645

TN17B;06/02/2004HUẾNGUYỄN THỊ224D402104046

TN17B;27/07/2004HƯNGLÊ QUỐC224D402104747

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 85/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20223 - 3
P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QN15B;19/11/2004DUYÊNPHẠM THỊ THÙY224D40415871

QN15B;29/02/2004GIANGHOÀNG HƯƠNG 224D40416032

QN15B;06/08/2004GIANGTRẦN THỊ HƯƠNG224D40416073

QN15B;27/04/2004HẠPHẠM THỊ224D40416154

QN15B;23/06/2004HẰNGNGUYỄN THỊ THU224D40416235

QN15B;12/12/2004HẠNHTRẦN BÙI UYÊN224D40416196

QN15B;04/12/2004HIỀNDƯƠNG THỊ THU224D40416257

QN15B;01/08/2004HIỀNNGUYỄN THỊ224D40416278

QN15B;14/10/2004HOATRẦN THỊ THANH224D40416339

QN15B;04/03/2004HOÀIVŨ THANH224D404163810

QN15B;07/06/2004HỒNGNGUYỄN THỊ224D404164011

QN15B;24/04/2004HUẾLÊ THỊ224D404164212

QN15B;15/01/2004HÙNGPHẠM HOÀNG224D404164413

QN15B;03/03/2004HƯƠNGNGUYỄN THỊ THU224D404165814

QN15B;04/07/2004HƯỜNGNGUYỄN THỊ THU224D404165915

QN15B;20/09/2004HƯỜNGTHANG THỊ THÚY224D404166116

QN15B;15/03/2004HUYBÙI GIÁP224D404164517

QN15B;25/02/2004HUYNGUYỄN TIẾN224D404164718

QN15B;22/01/2004HUYỀNPHẠM THỊ NGỌC224D404165319

QN15B;31/08/2004LINHĐINH THỊ THÙY224D404167320

QN15B;16/07/2004LINHLÊ KHÁNH224D404167421

QN15B;19/05/2004LINHLÝ KHÁNH224D404167622

QN15B;01/08/2004LINHNGUYỄN THỊ DIỆU224D404167823

QN15B;21/06/2004LINHTRẦN THÙY224D404168724

QN15B;26/05/2004MAILƯƠNG THỊ224D404169925

QN15B;29/04/2004MINHBÙI HOÀNG224D404170326

QN15B;28/02/2004MYHOÀNG NGỌC224D404170727

QN15B;25/10/2004MYTRẦN THẢO224D404171128

QN15B;07/07/2004MYTRẦN THỊ ÁNH224D404171029

QN15B;10/08/2004NGỌCNGUYỄN MINH224D404172130

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 86/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20223 - 3
P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QN15B;12/03/2004NGUYỆTDƯƠNG ÁNH224D404173031

QN15B;16/07/2004NGUYỆTNGUYỄN NHƯ224D404173232

QN15B;13/10/2004NHILƯU YẾN224D404173533

QN15B;07/10/2004NHINGÔ THỊ YẾN224D404173634

QN15B;15/10/2004NHUNGVŨ THỊ THU224D404174535

QN15B;22/02/2004OANHBÙI KIM224D404174636

QN15B;15/08/2004OANHNGÔ THỊ KIỀU224D404174837

QN15B;16/11/2004PHÒNGHOÀNG TIẾN224D404174938

QN15B;19/06/2004PHÚCPHẠM ĐỨC224D404175239

QN15B;05/08/2004PHƯƠNGCÙ THỊ MINH224D404175440

QN15B;07/11/2004PHƯƠNGNGUYỄN THỊ HÀ224D404175741

QN15B;09/02/2004PHƯƠNGNGUYỄN THỊ THU224D404175942

QN15B;14/02/2004QUYÊNNGUYỄN LỆ224D404177043

QN15B;28/03/2004QUỲNHNGUYỄN THỊ224D404177644

QN15B;18/01/2004QUỲNHTRẦN THỊ THÚY224D404177945

QN15B;22/12/2004SINHTRẦN THỊ224D404178146

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 87/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20224 - 4
P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LW14A;03/12/2004THÀNHHOÀNG XUÂN224D80122121

LW14A;15/01/2004THẢOĐINH THỊ224D80122152

LW14A;13/01/2004THẢONGUYỄN THANH224D80122183

LW14A;21/03/2004THẢOPHẠM THỊ PHƯƠNG224D80122204

LW14A;10/09/2002THUẬNBÙI ĐỨC224D80122245

LW14A;02/06/2003TIẾNTRẦN ĐÌNH224D80122296

LW14A;01/10/2004TIẾNTRƯƠNG SỸ224D80122307

LW14A;12/09/2004TRANGBẾ THU224D80122318

LW14A;27/12/2004TÚTRIỆU ĐÌNH224D80122389

LW14A;06/01/2004VÂNTRẦN THỊ HẢI224D801224110

LW14A;30/01/2004VIỆTNGUYỄN ĐỨC224D801224211

LW14A;29/04/2004YẾNNGUYỄN THỊ HẢI224D801224412

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 88/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20224 - 4
P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QH9A;10/08/2004ANHCHU NGỌC224D40818671

QH9A;27/02/2004ANHĐINH THỊ HẢI224D40818702

QH9A;24/08/2004ANHĐỖ THỊ DIỆP224D40818683

QH9A;27/09/2004ANHLÊ DUY224D40818714

QH9A;06/11/2004ANHNGUYỄN CÔNG NAM224D40818735

QH9A;28/06/2004ANHNGUYỄN HOÀNG224D40818756

QH9A;07/06/2004ANHNGUYỄN THỊ MINH224D40818787

QH9A;14/10/2004ANHNGUYỄN THỊ VÂN224D40818808

QH9A;21/01/2004ANHPHẠM BÙI TUẤN224D40818849

QH9A;13/06/2004ANHPHẠM DUY224D408188510

QH9A;22/10/2004ANHPHẠM MỸ224D408188611

QH9A;28/11/2004ANHPHAN TRANG224D408188312

QH9A;16/12/2004ANHTRẦN MINH224D408188913

QH9A;07/03/2004ÁNHNGÔ THỊ224D408189314

QH9A;19/07/2004BÌNHLÊ VĂN224D408189515

QH9A;28/09/2004CHANHĐỖ THỊ THẢO224D408189616

QH9A;16/05/2004CHÂULÊ BẢO224D408189717

QH9A;31/03/2004CHIĐẶNG TIẾN224D408189818

QH9A;09/05/2004CƯỜNGNGUYỄN QUỐC224D408190219

QH9A;04/09/2004ĐỨCLẠI MINH224D408190720

QH9A;06/08/2004HẢIPHẠM HOÀNG224D408191521

QH9A;09/10/2004HẠNHLÝ THỊ224D408191622

QH9A;20/08/2004HẠNHNGUYỄN HỒNG224D408191723

QH9A;29/12/2004HẠNHPHẠM THỊ HỒNG224D408191924

QH9A;03/09/2004HIẾUĐẶNG NGỌC224D408192625

QH9A;20/08/2004HOATRỊNH PHƯƠNG224D408192926

QH9A;09/08/2004HOÀNGLÊ SỸ VIỆT224D408193327

QH9A;02/11/2004HOÀNGTRƯƠNG ĐỨC224D408193528

QH9A;21/11/2004HUYNGUYỄN QUANG224D408193829

QH9A;01/11/2004HUYỀNCHỬ THANH224D408194130

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 89/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20224 - 4
P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QH9A;28/09/2004HUYỀNHOÀNG MINH224D408194231

QH9A;03/11/2004HUYỀNKIỀU THỊ224D408194332

QH9A;11/06/2004HUYỀNLÊ NGỌC224D408194433

QH9A;16/05/2004HUYỀNNGUYỄN KHÁNH224D408194534

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 90/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20225 - 5
P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VNH1A;29/12/2004ANHĐÀM THỊ VÂN224D10629261

VNH1A;14/09/2004ANHĐỖ PHƯƠNG224D10629212

VNH1A;31/10/2004ANHHÀ QUỲNH22DH10630023

VNH1A;07/07/2004ANHLÊ PHƯƠNG224D10629234

VNH1A;03/05/2004ANHNGUYỄN CHÂU224D10629245

VNH1A;15/12/2004ANHNGUYỄN LINH224D10629196

VNH1A;27/02/2003ANHNGUYỄN MINH224D10629207

VNH1A;07/09/2004ANHNGUYỄN PHƯƠNG224D10629278

VNH1A;19/12/2004ANHNGUYỄN THỊ HÀ224D10629229

VNH1A;30/07/2004ANHNGUYỄN THỊ HOÀNG224D106291710

VNH1A;05/09/2004ANHPHẠM DIỆP224D106291811

VNH1A;24/10/2004ÁNHPHẠM NGỌC224D106292812

VNH1A;26/06/2004BĂNGLÊ THỊ PHƯƠNG224D106292913

VNH1A;12/03/2004BẢODƯƠNG GIA224D106299614

VNH1A;15/07/2004BÌNHĐINH THỊ THANH224D106293015

VNH1A;04/10/2004CHILÊ THỊ LINH224D106293116

VNH1A;30/09/2004CHINHNGUYỄN TÚ224D106293217

VNH1A;13/11/2003CƯỜNGNGUYỄN DUY224D106293318

VNH1A;07/06/2004ĐẢNGNGUYỄN THẾ224D106293419

VNH1A;30/07/2003ĐOÀNĐINH CÔNG224D106293520

VNH1A;02/08/2004ĐÔNGNGUYỄN QUANG224D106293621

VNH1A;13/02/2004ĐỨCĐỖ VIỆT224D106293722

VNH1A;19/06/2004DŨNGTẠ QUANG224D106293923

VNH1A;22/09/2004DƯƠNGNGUYỄN VĂN224D106294124

VNH1A;26/02/2004DUYÊNTRẦN THỊ XUÂN224D106294225

VNH1A;24/02/2004GIANGNGUYỄN THỊ NINH224D106294326

VNH1A;16/06/2004HÀNGUYỄN THỊ THU224D106294427

VNH1A;05/06/2004HẰNGVÌ NGÂN224D106294528

VNH1A;16/10/2004HẠNHPHẠM THỊ HỒNG22DH106300829

VNH1A;01/03/2004HIẾUHOÀNG ANH224D106294730

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 91/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20225 - 5
P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VNH1A;08/08/2004HOAMAI PHƯƠNG224D106294831

VNH1A;25/01/2004HOANGUYỄN THANH22DH106300632

VNH1A;01/07/2004HOÀNGVÕ HUY224D106294933

VNH1A;19/05/2004HỒNGLÊ THỊ224D106295034

VNH1A;03/04/2004HƯỜNGLÊ THỊ224D106295235

VNH1A;20/06/2004HUYPHẠM TRƯỜNG224D106295336

VNH1A;08/11/2004HUYỀNPHẠM THU224D106295437

VNH1A;30/08/2004LÂMĐẶNG THỊ HẢI224D106295538

VNH1A;06/02/2003LANCHU MAI224D106295639

VNH1A;18/06/2004LINHNGUYỄN BẢO YẾN224D106295740

VNH1A;13/03/2004LINHNGUYỄN HÀ224D106295941

VNH1A;21/05/2004LINHNGUYỄN THỊ THÙY224D106295842

VNH1A;22/08/2004LINHPHẠM GIA224D106296043

VNH1A;18/10/2004LOANNGÔ THỊ224D106296144

VNH1A;08/12/2004LONGĐẶNG HẢI224D106296245

VNH1A;22/03/2004LONGTRẦN HẢI224D106296346

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 92/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20221 - 1
P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT30B;16/08/2004HÀNGUYỄN PHƯƠNG224D40105921

QT30B;08/12/2004HÂNHOÀNG NGỌC224D40106032

QT30B;08/03/2004HIẾUTRẦN MINH224D40106143

QT30B;28/02/2004HIẾUTRẦN NGUYỄN NAM224D40106154

QT30B;22/10/2004HOAPHẠM QUỲNH224D40106185

QT30B;14/07/2004HÒAVI THỊ XUÂN224D40106196

QT30B;26/02/2004HOÀNGLÊ MINH224D40106247

QT30B;05/10/2004HÙNGĐỒNG THẾ224D40106318

QT30B;21/08/2003HÙNGDƯƠNG MẠNH224D40106309

QT30B;14/10/2004HƯƠNGPHÙNG NGUYỄN MAI224D401065710

QT30B;10/01/2004HƯƠNGVŨ THỊ THU224D401066011

QT30B;09/02/2004HUYTRẦN ĐỨC224D401063812

QT30B;12/06/2003HUYỀNĐỖ THỊ THU224D401064213

QT30B;04/02/2004HUYỀNDƯƠNG THU224D401064014

QT30B;04/02/2004KHÁNHHOÀNG GIA224D401066315

QT30B;21/11/2004KHÁNHNGUYỄN NAM224D401066416

QT30B;06/10/2004KIÊNNGUYỄN TRUNG224D401067117

QT30B;06/08/2004LANNGUYỄN NGỌC224D401067518

QT30B;08/06/2004LINHHOÀNG THỊ THẢO224D401068619

QT30B;12/01/2004LINHNGUYỄN KHÁNH224D401069320

QT30B;04/06/2004LINHNGUYỄN THỊ HỒNG224D401069421

QT30B;13/09/2004LINHNGUYỄN THỊ THÙY224D401069822

QT30B;22/10/2004LINHTRẦN NGỌC224D401071023

QT30B;20/11/2004LINHTRIỆU KHÁNH224D401070624

QT30B;08/10/2004MAINGUYỄN TÙNG224D401072425

QT30B;28/11/2004MINHHOÀNG NHẬT224D401073326

QT30B;06/05/2004MINHLÊ HOÀNG224D401073427

QT30B;27/09/2004MYNGUYỄN THỊ HỌA224D401074528

QT30B;07/08/2004MYNGUYỄN TRÀ224D401074629

QT30B;09/11/2004NGAHÀ VŨ THÚY224D401075330

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 93/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20221 - 1
P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT30B;02/12/2004NGỌCLÊ THANH224D401076831

QT30B;15/05/2004NGUYỆTVŨ THỊ MINH224D401077932

QT30B;16/12/2004NHINGUYỄN THỊ LINH224D401078333

QT30B;10/01/2004PHƯƠNGNGUYỄN THỊ HÀ224D401081234

QT30B;05/12/2004QUANGNGUYỄN ĐỨC224D401082235

QT30B;31/07/2004QUỲNHHỒ THỊ NHƯ224D401083536

QT30B;04/03/2004THẢOĐINH THỊ THU224D401085037

QT30B;06/10/2004THẢOĐỖ THANH224D401084938

QT30B;25/11/2004THẢOĐỖ THỊ HƯƠNG224D401084839

QT30B;28/05/2004THẢONGÔ THU224D401085540

QT30B;21/09/2004THẢONGUYỄN THANH224D401086041

QT30B;02/03/2004THẢOTRẦN THỊ MINH224D401086242

QT30B;12/05/2004THÔNGNGUYỄN TRỌNG224D401086743

QT30B;24/07/2004THUDOÃN THỊ224D401086944

QT30B;04/09/2004THUẬNNGUYỄN TIẾN224D401087045

QT30B;07/08/2004THÚYNGUYỄN DIỆU224D401088046

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 94/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20221 - 1
P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT30A;10/09/2003NGANGUYỄN TRIỆU224D40107561

QT30A;20/07/2003NGAPHAN THU224D40107572

QT30A;25/09/2004NGÂNVŨ THU224D40107633

QT30A;01/12/2004NGỌCNGUYỄN THỊ ÁNH224D40107704

QT30A;11/10/2004NHINGUYỄN NGỌC224D40107825

QT30A;13/12/2004NHUNGLÊ THỊ HỒNG224D40107896

QT30A;20/11/2004NHUNGPHẠM THỊ THÚY224D40107917

QT30A;22/03/2004PHINGÔ VĂN224D40108028

QT30A;12/02/2004PHƯƠNGNGUYỄN THỊ HÀ224D40108139

QT30A;28/02/2004PHƯƠNGNGUYỄN THỊ THANH224D401081610

QT30A;13/10/2004PHƯƠNGNGUYỄN TRẦN HÀ224D401081711

QT30A;03/03/2004PHƯƠNGPHẠM THU224D401081812

QT30A;21/11/2003QUYẾTPHAN VĂN224D401083313

QT30A;25/07/2004QUỲNHTRẦN THỊ THUÝ224D401083714

QT30A;30/04/2004TÂMNGUYỄN THANH224D401084315

QT30A;02/04/2004THẢONGUYỄN HƯƠNG224D401085616

QT30A;04/04/2004THẢOTRẦN THỊ224D401086317

QT30A;22/02/2004THƯƠNGNGÔ THỊ DIỆU224D401088418

QT30A;27/07/2004TÌNHTẨN MẨY224D401089019

QT30A;07/07/2004TRANGĐẶNG THÙY224D401089520

QT30A;05/01/2004TRANGNGUYỄN LÊ THÙY224D401089921

QT30A;05/12/2004TRANGNGUYỄN THỊ HÀ224D401090122

QT30A;21/12/2004TUẤNBÙI QUANG224D401091523

QT30A;01/12/2004VIỆTNGUYỄN MẠNH224D401093324

QT30A;05/07/2004YẾNDƯƠNG HẢI224D401094125

QT30A;20/12/2004YẾNMAI THU224D401094526

QT30B;24/08/2004ANNGUYỄN TRƯỜNG224D401047427

QT30B;19/02/2004ANHĐÀO THỊ VÂN224D401048528

QT30B;02/11/2004ANHNGUYỄN PHƯƠNG224D401049829

QT30B;05/08/2004ANHTRẦN THỊ HỒNG224D401051130

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 95/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20221 - 1
P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT30B;28/01/2004ANHTRẦN VIỆT224D401051231

QT30B;15/12/2004ANHTRỊNH HẢI224D401051332

QT30B;16/01/2004BÌNHNGUYỄN Y224D401053333

QT30B;06/03/2004CHIPHAN THỊ LINH224D401053934

QT30B;14/06/2004CÚCTỐNG THỊ224D401054335

QT30B;20/03/2004ĐAN
NGUYỄN HOÀNG 
THẢO 

224D401057336

QT30B;19/11/2003ĐĂNGNGUYỄN HẢI224D401057537

QT30B;06/05/2004ĐẠTNGUYỄN BÁ224D401057438

QT30B;21/10/2004DOANHDƯƠNG NGÔ224D401054839

QT30B;30/04/2004DUYÊNĐINH THỊ PHƯƠNG224D401056440

QT30B;26/05/2004GIANGNGUYỄN THỊ224D401058441

QT30B;24/08/2004GIANGTRẦN HƯƠNG224D401058842

QT30B;16/07/2004HÀNGÔ THỊ NGỌC224D401059143

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 96/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20222 - 2
P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT30E;22/11/2004HUYNGUYỄN ĐÌNH224D40106351

QT30E;04/05/2004HUYỀNLÊ KHÁNH224D40106442

QT30E;20/01/2004HUYỀNTRẦN THỊ NGỌC224D40106483

QT30E;28/01/2004KHẢINGUYỄN THẾ224D40106614

QT30E;11/05/2004LINHHOÀNG KHÁNH224D40106855

QT30E;17/06/2004LINHNGUYỄN THẢO224D40106996

QT30E;06/06/2004LINHNGUYỄN THỊ THẢO224D40106977

QT30E;05/03/2004LINHONG THỊ224D40107028

QT30E;22/11/2004LINHPHAN HÀ224D40107039

QT30E;25/04/2004MAIĐẶNG PHƯƠNG224D401072110

QT30E;14/07/2004MINHTẠ QUANG224D401073611

QT30E;26/09/2004NAMTRẦN THIỆN224D401075012

QT30E;04/11/2004NGÂNNGUYỄN THỊ KIM224D401076013

QT30E;19/09/2004NGỌCLÊ THỊ MINH224D401076714

QT30E;06/10/2004NGỌCTRỊNH MINH224D401077315

QT30E;14/08/2004NGỌTPHẠM THỊ224D401077416

QT30E;17/08/2004NHINGUYỄN THẠC UYỂN224D401078517

QT30E;08/04/2004NHIVŨ YẾN224D401078718

QT30E;09/08/2004NHUNGBÙI THỊ224D401078819

QT30E;20/06/2004NINHNGUYỄN THỊ PHƯƠNG 224D401079520

QT30E;22/04/2004NỤĐẶNG THỊ224D401079621

QT30E;05/01/2004OANHHÀ PHƯƠNG224D401079822

QT30E;06/08/2004OANHNGÔ THỊ HOÀNG224D401079923

QT30E;22/02/2004PHƯƠNGĐINH HẢI224D401080824

QT30E;02/10/2004PHƯƠNGNGÔ THỊ224D401081025

QT30E;07/12/2004QUÂNĐINH ANH224D401082426

QT30E;11/10/2004QUÂNNGUYỄN MINH224D401082627

QT30E;13/01/2004QUANGĐẬU TRƯỜNG224D401082128

QT30E;28/06/2004QUYÊNĐỖ THỊ HÀ224D401082929

QT30E;15/07/2004QUỲNHĐỖ THỊ224D401083430

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 97/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20222 - 2
P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT30E;02/05/2004QUỲNHVIÊM THỊ224D401083831

QT30E;04/08/2003THANHBÙI XUÂN224D401084532

QT30E;02/12/2004THẢONGUYỄN PHƯƠNG224D401085733

QT30E;20/09/2004THƯTRẦN ANH224D401088134

QT30E;10/10/2004THƯTRỊNH THỊ HIỀN224D401088335

QT30E;26/08/2004THÙYHOÀNG THANH224D401087436

QT30E;15/11/2003TIẾNHOÀNG CAO224D401088737

QT30E;10/11/2004TIẾNNGUYỄN HOÀNG224D401088838

QT30E;20/05/2004TRANGNGUYỄN THỊ THU224D401090239

QT30E;26/10/2003TRÍNGUYỄN MINH224D401091040

QT30E;13/06/2004TÚLÊ VĂN224D401091241

QT30E;18/05/2001TÙNGNGUYỄN VĂN224D401092142

QT30E;30/06/2004TUYỀNNGUYỄN THỊ THANH224D401092343

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 98/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20223 - 3
P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CT19B;29/01/2004QUYÊNBÙI THỊ224D60125931

CT19B;29/05/2004QUỲNHCHU THỊ224D60125972

CT19B;15/07/2004TÂMĐOÀN NGÔ HIỀN224D60126063

CT19B;25/01/2004THẢOHOÀNG PHƯƠNG224D60126204

CT19B;07/01/2004THẢONGUYỄN THỊ224D60126295

CT19B;21/09/2004THẢOPHẠM PHƯƠNG224D60126326

CT19B;08/02/2004THƯƠNGTRẦN THỊ HOÀI224D60126497

CT19B;11/05/2004TRÀTRIỆU VY224D60126528

CT19B;15/11/2004TRANGNGUYỄN THU224D60126629

CT19B;09/11/2004TRANGQUẾ THỊ HUYỀN224D601266510

CT19B;12/01/2004TRANGTRIỆU THU224D601266611

CT19B;02/10/2004TRỌNGĐỖ PHÚ224D601267012

CT19B;19/12/2003TRỌNGNGHIÊM VĂN224D601267113

CT19B;11/07/2004TRUNGPHẠM THÀNH224D601267414

CT19B;16/10/2004TÙNGBÙI THANH224D601268215

CT19B;22/04/2004TÙNGHOÀNG KIM224D601268316

CT19B;15/08/2004TÙNGNGUYỄN NGỌC224D601268417

CT19B;07/11/2004VYPHÙNG NGỌC YẾN224D601270518

CT19B;01/10/2004YÊNĐỖ MAI224D601270619

CT19B;04/08/2004YẾNTRẦN HẢI224D601270920

CT19C;03/07/2004ANHBÙI KIỀU224D601225121

CT19C;01/02/2004ANHLÊ NGUYỄN QUỲNH224D601225722

CT19C;09/02/2004ANHNGUYỄN MINH224D601226523

CT19C;23/05/2004ANHNGUYỄN NHƯ HÀ224D601226824

CT19C;15/12/2004ANHNGUYỄN QUANG224D601227125

CT19C;30/04/2004ANHNGUYỄN THỊ LAN224D601227226

CT19C;17/02/2004ANHPHẠM DIỆP224D601227727

CT19C;29/10/2004ANHPHẠM KIM224D601227928

CT19C;09/06/2004ANHTÔ PHƯƠNG224D601228029

CT19C;28/07/2004ANHVŨ HOÀNG224D601228630

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 99/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20223 - 3
P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CT19C;30/07/2004ANHVŨ QUỲNH224D601228831

CT19C;27/09/2004ÁNHNGUYỄN NGỌC224D601229232

CT19C;26/10/2004BẢONGUYỄN HOÀNG CHI224D601229933

CT19C;03/02/2004CHÂUTRẦN HOÀNG BẢO224D601230434

CT19C;10/10/2004CHILÂM KHÁNH224D601230835

CT19C;22/12/2004CHILƯU HÀ224D601231236

CT19C;02/03/2001CƯỜNGĐỖ MẠNH224D601231737

CT19C;02/02/2004ĐANPHẠM TÂM224D601234738

CT19C;23/11/2004ĐANTRƯƠNG HOÀNG LINH 224D601234839

CT19C;20/08/2004ĐẠTLỤC HOÀNG224D601235140

CT19C;15/08/2004ĐỨCĐÀO MINH224D601235641

CT19C;24/10/2004ĐỨCTÔ NHẬT224D601235842

CT19C;10/12/2004DƯƠNGLÊ ĐỖ HẢI224D601233643

CT19C;28/07/2003DƯƠNGPHẠM XUÂN224D601233944

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 100/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20224 - 4
P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BH30B;29/10/2004ĐỨCNGUYỄN ANH224D50227631

BH30B;20/09/2004ĐỨCTRẦN ANH224D50227642

BH30B;14/01/2004DŨNGNGUYỄN TIẾN224D50227403

BH30B;26/10/2004DUYNGUYỄN ANH224D50227434

BH30B;13/04/2003DUYNGUYỄN VIẾT224D50227445

BH30B;16/01/2004DUYTRẦN VĂN224D50227456

BH30B;22/12/2004DUYÊNLÊ THU224D50227467

BH30B;03/07/2004GIANGNGUYỄN THỊ 224D50227668

BH30B;23/07/2004HÀVŨ THỊ THU224D50227719

BH30B;07/02/2004HẰNGCAO VIỆT224D502277610

BH30B;14/08/2004HẰNGPHẠM MINH224D502277711

BH30B;13/01/2004HẢOTRẦN MINH224D502277512

BH30B;05/05/2004HẬULÊ VĂN224D502277813

BH30B;14/12/2004HIỂNLÊ DUY224D502278014

BH30B;31/07/2004HIẾUNGUYỄN QUANG224D502278115

BH30B;29/10/2004HIẾUPHẠM NGUYỄN224D502278216

BH30B;13/08/2004HIẾUTHÂN MẠNH224D502278317

BH30B;27/12/2004HOÀNGNGUYỄN QUỐC224D502278618

BH30B;11/04/2004HƯNGNGUYỄN NGỌC224D502279819

BH30B;02/10/2004HUYHOÀNG ĐĂNG224D502279120

BH30B;14/05/2004HUYNGUYỄN PHƯƠNG 224D502279321

BH30B;19/11/2004HUYỀNĐÀO HẢI224D502279522

BH30B;18/01/2004HUYỀNNGUYỄN LÊ NGỌC224D502279623

BH30B;17/01/2004KHẢINGUYỄN DUY224D502280124

BH30B;22/11/2004KHÁNHMAI VĂN NAM224D502280225

BH30B;05/06/2004LÀNLUYỆN THỊ224D502281826

BH30B;01/12/2003LINHHOÀNG TUẤN224D502282327

BH30B;26/04/2004LINHTRẦN KHÁNH224D502282828

BH30B;20/11/2004LONGNGUYỄN THÀNH224D502283029

BH30B;04/01/2004LONGTÂN HOÀNG224D502283130

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 101/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20224 - 4
P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BH30B;15/11/2004LONGVŨ BÁ224D502283431

BH30B;31/03/2004MINHPHẠM QUANG224D502284132

BH30B;26/07/2004MINHTRẦN BÌNH224D502284233

BH30B;02/06/2004NAMHOÀNG NHẬT224D502284434

BH30B;15/04/2004PHONGLÊ THANH224D502285535

BH30B;20/11/2004PHÚCDOÃN HOÀNG224D502285636

BH30B;22/07/2004PHÚCDƯƠNG QUANG224D502285737

BH30B;28/02/2004PHƯƠNGNGUYỄN THU224D502286038

BH30B;09/05/2004PHƯƠNGPHẠM THANH224D502286139

BH30B;28/04/2004PHƯỢNGNGUYỄN THỊ224D502286340

BH30B;07/12/2004QUÂNNGUYỄN HỒNG 224D502286441

BH30B;12/06/2004SƠNNGUYỄN BÁ224D502287242

BH30B;06/09/2004THỊNHNGUYỄN VIẾT224D502288143

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 102/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20225 - 5
P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KT17C;13/02/2004LANNGUYỄN HƯƠNG224D40313641

KT17C;05/05/2004LANNGUYỄN THỊ MAI224D40313652

KT17C;31/08/2004LANNGUYỄN THỊ THANH224D40313663

KT17C;02/11/2004LINHĐINH MỸ224D40313764

KT17C;05/12/2004LINHĐỖ HÀ224D40313735

KT17C;13/06/2004LINHDƯƠNG KHÁNH224D40313716

KT17C;16/11/2004LINHNGUYỄN KHÁNH224D40313807

KT17C;21/02/2004LINHNGUYỄN THÙY224D40313838

KT17C;21/12/2004LINHTRẦN THỊ NGỌC224D40313869

KT17C;07/02/2004LINHVŨ THỊ KHÁNH224D403138710

KT17C;20/07/2004LINHVŨ THỊ MỸ224D403138811

KT17C;06/10/2004LƯƠNGNGUYỄN THỊ HIỀN224D403139012

KT17C;19/09/2004MINHLÊ NHẬT224D403140313

KT17C;06/02/2004MYNGUYỄN TRÀ224D403140714

KT17C;12/05/2004NGANGÔ THỊ NGỌC224D403140915

KT17C;22/08/2004NGÂNĐINH KHÁNH224D403141216

KT17C;17/01/2004NGÂNNGUYỄN THANH224D403141417

KT17C;03/11/2004NGỌCCAO THỊ224D403141718

KT17C;10/10/2004NHÀNTRẦN THỊ THANH224D403142819

KT17C;07/12/2004NHINGUYỄN THỊ224D403143020

KT17C;04/02/2003NHUNGNGUYỄN THỊ224D403143821

KT17C;04/10/2004NHUNGNGUYỄN THỊ HỒNG224D403143722

KT17C;09/02/2004OANHCAO THỊ KIỀU224D403144323

KT17C;01/06/2004OANHNGUYỄN THỊ KIM224D403144724

KT17C;05/02/2003PHƯƠNGBÙI ANH224D403144925

KT17C;24/01/2004PHƯƠNGBÙI NGỌC224D403145026

KT17C;29/07/2004PHƯƠNGNGÔ LAN224D403145427

KT17C;07/04/2004PHƯƠNGVŨ HÀ224D403146328

KT17C;21/06/2004PHƯƠNGVŨ VĂN224D403146629

KT17C;17/08/2004QUÂNDƯ HOÀNG224D403147230

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 103/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20225 - 5
P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KT17C;07/12/2004QUYỀNNGUYỄN ĐỨC224D403147531

KT17C;16/03/2004QUỲNHNGUYỄN THỊ224D403147732

KT17C;08/11/2004TÂMLÃ THỊ MỸ224D403148133

KT17C;06/11/2004THANHCHÚC BÁ224D403148234

KT17C;05/05/2004THẢOHOÀNG THỊ THANH224D403148435

KT17C;17/07/2004THẢOVŨ THỊ THU224D403149436

KT17C;18/06/2004THOANĐỖ THỊ NGỌC224D403149637

KT17C;25/12/2004THÚYĐẶNG DIỆU224D403149938

KT17C;08/09/2004THÚYNGUYỄN THỊ MINH224D403150039

KT17C;13/06/2004THỦYPHẠM THỊ224D403149840

KT17C;27/04/2004TIÊNNGUYỄN LÊ THỦY224D403150441

KT17C;24/12/2004TRÀTRẦN THỊ224D403150642

KT17C;03/01/2004TRANGBÙI KIỀU224D403150743

KT17C;08/03/2004TRANGHOÀNG THỊ THUỲ224D403151244

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 104/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20221 - 1
P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QN15D;12/07/2004GIANGNGUYỄN THANH224D40416051

QN15D;15/08/2004HÀBÙI THU224D40416092

QN15D;08/11/2004HẰNGĐINH THỊ THU224D40416203

QN15D;25/12/2004HẰNGHUỲNH THU224D40416214

QN15D;06/04/2003HOANGUYỄN THỊ HỒNG224D40416315

QN15D;17/07/2004HOATHIỀU THỊ224D40416326

QN15D;18/01/2004HÒANGUYỄN THU224D40416347

QN15D;10/06/2004HƯNGTÔ PHÚC224D40416558

QN15D;03/06/2004HƯƠNGHOÀNG THỊ224D40416569

QN15D;21/08/2004HUYỀNNGUYỄN NGỌC224D404165010

QN15D;02/10/2004HUYỀNNGUYỄN THỊ NGỌC224D404165111

QN15D;18/01/2004LANLÊ NGỌC224D404166612

QN15D;17/05/2004LINHLỢI ANH224D404167513

QN15D;30/05/2004LINHTRẦN PHƯƠNG224D404168614

QN15D;20/12/2004LINHVŨ THÙY224D404168915

QN15D;30/11/2004LYNGUYỄN KHÁNH224D404169416

QN15D;24/02/2004MAINGUYỄN THỊ TUYẾT224D404170017

QN15D;06/10/2004MAIPHẠM SAO224D404170218

QN15D;30/08/2004MINHNGUYỄN HUY224D404170419

QN15D;07/06/2003MINHPHẠM THỊ XUÂN224D404170520

QN15D;05/04/2004MYNGUYỄN HÀ224D404170821

QN15D;23/06/2004NAMPHAN HẢI224D404171222

QN15D;18/08/2004NGÂNLẠI THỊ KIM224D404171523

QN15D;17/10/2004NGÂNTRẦN VŨ THU224D404171724

QN15D;05/01/2004NGẦNTRẦN THÚY224D404171825

QN15D;07/09/2004NGỌCNGUYỄN HỒNG224D404172026

QN15D;17/12/2004NGỌCNGUYỄN THỊ224D404172327

QN15D;20/03/2004NGỌCNGUYỄN THỊ HỒNG224D404172228

QN15D;16/07/2004NGỌCPHẠM MINH224D404172529

QN15D;09/09/2004NGUYÊNTRẦN ĐỨC224D404172930

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 105/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20221 - 1
P/Máy3Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QN15D;27/09/2004NHICHU NGỌC224D404173431

QN15D;10/08/2004NHINGUYỄN PHƯƠNG224D404173832

QN15D;04/12/2004NHIPHẠM DƯƠNG YẾN224D404174033

QN15D;09/03/2003NHUNGBÙI THỊ HỒNG224D404174134

QN15D;08/11/2004NHUNGNGUYỄN THỊ HỒNG224D404174235

QN15D;07/07/2004PHÚCHOÀNG PHAN224D404175036

QN15D;17/11/2004PHÚC
NGUYỄN HOÀNG 
HỒNG 

224D404175137

QN15D;14/10/2004PHƯƠNGNGÔ THANH224D404175638

QN15D;24/08/2004QUANGĐẶNG MINH224D404176539

QN15D;30/05/2004QUỲNHĐẶNG XUÂN224D404177240

QN15D;10/12/2004TÂMNGÔ THỊ THANH224D404178641

QN15D;12/11/2004TÂMNGUYỄN KHÁNH224D404178742

QN15D;16/02/2004TÂMNGUYỄN THANH224D404179043

QN15D;16/01/2004TÂMNGUYỄN THỊ TUỆ224D404178944

QN15D;25/11/2004THANHĐẶNG THỊ PHƯƠNG224D404179145

QN15D;02/08/2004THÀNHVŨ CÔNG224D404179446

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 106/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20221 - 1
P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QN15C;10/10/2004PHƯỢNGLÊ THỊ224D40417621

QN15C;07/07/2004QUANGĐỖ VIỆT224D40417642

QN15C;13/10/2004QUỲNHĐỖ THỊ HƯƠNG224D40417713

QN15C;08/04/2004QUỲNHNGUYỄN THỊ224D40417774

QN15C;27/11/2004QUỲNHNGUYỄN THỊ NHƯ224D40417755

QN15C;11/04/2003QUỲNHPHẠM NHƯ224D40417786

QN15C;24/10/2004SƠNNGUYỄN XUÂN224D40417827

QN15C;23/06/2004TÂMNGUYỄN THỊ224D40417888

QN15C;12/04/2004THANHMÃ THỊ224D40417929

QN15C;16/12/2004THANHNGUYỄN PHƯƠNG224D404179310

QN15C;12/12/2004THẢONGUYỄN PHƯƠNG224D404179711

QN15C;15/01/2004THUTRẦN THỊ NGỌC224D404180712

QN15C;02/08/2004THƯTRẦN THỊ ANH224D404181913

QN15C;06/07/2004THỦYNGUYỄN THỊ224D404181214

QN15C;27/03/2004THỦYNGUYỄN THU224D404181315

QN15C;29/01/2003THỦYPHẠM THỊ224D404181416

QN15C;28/08/2004TRANGLÊ THỊ MAI 224D404182617

QN15C;03/01/2004TRANGPHẠM THỊ QUỲNH224D404183518

QN15C;09/07/2003TRANGTRƯƠNG THỊ HUYỀN224D404183719

QN15C;04/03/2004TRUNGLƯU QUỐC224D404184120

QN15C;12/07/2004TUẤNNGUYỄN ANH224D404184621

QN15C;13/05/2003TƯƠITRẦN THỊ224D404185022

QN15C;08/03/2004TUYẾTĐẶNG THỊ224D404184823

QN15C;13/09/2004TUYẾTVƯƠNG NGỌC ÁNH224D404184924

QN15C;20/11/2004UYÊNĐẶNG THỊ224D404185325

QN15C;16/01/2004VÂNNGUYỄN THỊ224D404185726

QN15C;20/01/2004VÂNVŨ TRẦN KHÁNH224D404185927

QN15C;25/08/2004VYTRẦN NGỌC HUYỀN224D404186328

QN15C;02/09/2004YẾNBÙI HẢI224D404186529

QN15D;04/03/2004ANHĐẶNG CHÂU224D404154830

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 107/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20221 - 1
P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QN15D;05/12/2004ANHDƯ PHƯƠNG224D404154531

QN15D;15/12/2004ANHLÊ NGỌC224D404155132

QN15D;10/03/2004ANHNGUYỄN THỊ QUẾ224D404156033

QN15D;09/04/2004ANHNGUYỄN THÙY224D404156134

QN15D;29/08/2004ÁNHNGUYỄN NGỌC224D404156735

QN15D;18/08/2004ÁNHNGUYỄN THỊ NGỌC224D404156836

QN15D;18/10/2004BÍCHNGUYỄN THỊ NGỌC224D404157337

QN15D;04/09/2004CẢNHNGUYỄN ĐỨC TRẦN224D404157538

QN15D;18/01/2004CHANGNGUYỄN THỊ THÙY224D404157639

QN15D;28/11/2004CHINHĐÀO PHƯƠNG224D404158140

QN15D;01/04/2004DƯƠNGVŨ ÁNH224D404159341

QN15D;22/05/2004GIANGĐÀO THỊ224D404160142

QN15D;11/01/2004GIANGĐỒNG THỊ HƯƠNG224D404160243

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 108/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20222 - 2
P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TN17A;28/12/2004HẠNHNGUYỄN HỒNG224D40210221

TN17A;26/11/2004HẬUNGUYỄN THỊ224D40210282

TN17A;01/10/2004HIẾULÀNH TRUNG224D40210323

TN17A;18/10/2004HOATRƯƠNG NGỌC224D40210344

TN17A;29/05/2004HOÀNCHU THỊ224D40210355

TN17A;29/11/2004HOÀNGLƯƠNG ĐÌNH KHÁNH224D40210376

TN17A;31/08/2004HOÀNGNGUYỄN VIỆT224D40210387

TN17A;22/01/2003HƯƠNGCHU THỊ THU224D40210508

TN17A;05/09/2004HƯƠNGĐẶNG NINH224D40210519

TN17A;30/04/2004HUYỀNPHẠM THỊ224D402104510

TN17A;12/07/2004KHOAĐIÊU VIỆT224D402105811

TN17A;18/02/2004KIÊNTRẦN TRUNG224D402106112

TN17A;14/11/2004LANĐỖ THỊ224D402106313

TN17A;12/08/2004LANPHẠM THỊ224D402106514

TN17A;26/12/2004LỆNGUYỄN HỒNG224D402106615

TN17A;14/02/2004LIÊNBÙI KIM224D402106716

TN17A;22/02/2004LINHĐÀM QUANG224D402106917

TN17A;07/09/2004LINHNGUYỄN DIỆU224D402107518

TN17A;24/01/2004LINHNGUYỄN THỊ GIA224D402107919

TN17A;16/12/2004LOANTẠ PHƯƠNG224D402108920

TN17A;09/02/2004LYBÙI CẨM224D402109321

TN17A;23/09/2004LYTRẦN THỊ KHÁNH224D402109622

TN17A;11/05/2004MAIBÙI NGỌC224D402109823

TN17A;02/11/2004MAIĐẶNG NHẬT224D402110024

TN17A;30/10/2004MAINGUYỄN NGỌC224D402110125

TN17A;26/07/2004MẠNHPHAN DUY224D402110326

TN17A;21/05/2004MINHTRẦN THỊ224D402110727

TN17A;21/07/2004MYDƯƠNG HIỀN224D402110828

TN17A;27/06/2004NGADƯƠNG THỊ224D402111529

TN17A;11/09/2004NGANGUYỄN PHƯƠNG224D402111630

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 109/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20222 - 2
P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TN17A;21/12/2004NGUYÊNNGUYỄN ĐĂNG224D402112231

TN17A;24/09/2003NGUYỆTHOÀNG THỊ THU224D402112532

TN17A;24/05/2004NHIĐÀO TRẦN Ý224D402112733

TN17A;24/07/2003NHINGUYỄN YẾN224D402113134

TN17A;31/03/2004OANHCAO THỊ KIM224D402113735

TN17A;25/05/2004OANHTRỊNH THỊ224D402114036

TN17A;03/09/2004PHONGMAI CHÍ224D402114237

TN17A;04/12/2004PHÚCTRẦN NHẬT224D402114438

TN17A;29/12/2003PHƯƠNGLÊ MAI224D402114639

TN17A;05/08/2004QUÂNĐỖ ANH224D402114740

TN17A;01/05/2004QUỲNHĐỖ HƯƠNG224D402115141

TN17A;14/06/2004QUỲNHNGUYỄN THỊ224D402115342

TN17A;26/10/2004TÂMLÊ THỊ MINH224D402115643

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 110/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20223 - 3
P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QN15A;25/09/2004NGALÊ LINH224D40417131

QN15A;04/03/2004NGỌCPHAN NGUYỄN BẢO224D40417242

QN15A;27/10/2004NGUYÊNPHẠM THỦY224D40417283

QN15A;10/10/2004NGUYỆTNGUYỄN THỊ ÁNH224D40417334

QN15A;28/09/2004NHIPHAN THẢO224D40417395

QN15A;28/11/2004NHUNGNGUYỄN THỊ PHƯƠNG 224D40417436

QN15A;27/08/2004NHUNGPHẠM THỊ224D40417447

QN15A;02/09/2004OANHHỒ THỊ224D40417478

QN15A;19/09/2004PHƯƠNGBÙI MAI224D40417539

QN15A;12/11/2004PHƯƠNGLÊ LINH224D404175510

QN15A;05/02/2004QUÂNNGUYỄN ANH224D404176611

QN15A;12/03/2004QUYÊNLÊ THỊ THU224D404176912

QN15A;27/11/2004QUỲNHLÊ THỊ XUÂN224D404177313

QN15A;10/08/2004QUỲNHNGUYỄN LÂM224D404177414

QN15A;30/12/2004SƠNPHẠM TIẾN224D404178315

QN15A;20/08/2004THẮMPHẠM THỊ MINH224D404180216

QN15A;26/08/2004THẢOHOÀNG THỊ224D404179517

QN15A;21/07/2004THẢONGUYỄN THANH224D404179918

QN15A;10/08/2004THẢOTRẦN LÊ PHƯƠNG224D404180019

QN15A;19/10/2004THIỆNPHẠM QUANG224D404180320

QN15A;12/06/2004THƠMNGUYỄN THỊ224D404180521

QN15A;25/04/2004THƯTRẦN BẢO224D404181822

QN15A;06/09/2003THUỶNỊNH THỊ THU224D404180823

QN15A;10/09/2004THÚYLÊ MINH224D404181524

QN15A;04/06/2004TRANGDƯƠNG THÙY224D404182225

QN15A;11/09/2004TRANGHÀ THÙY224D404182426

QN15A;15/08/2004TRANGNGUYỄN THỊ224D404183127

QN15A;21/09/2004TUỆNGUYỄN TÀI224D404184728

QN15A;26/07/2004VINGUYỄN THỊ KHÁNH224D404186029

QN15A;06/12/2004VINHNGUYỄN THỊ KIM224D404186130

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 111/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20223 - 3
P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QN15A;24/03/2004XUÂNLƯU THỊ DỊU224D404186431

QN15B;17/05/2004ANNGUYỄN CHÚC224D404154432

QN15B;30/06/2004ANHLÃ THỊ QUẾ224D404176833

QN15B;03/08/2004ANHNGUYỄN HÀ PHƯƠNG224D404155434

QN15B;18/06/2004ANHNGUYỄN MINH224D404155635

QN15B;09/07/2004ANHPHAN NỮ MINH224D404156236

QN15B;11/07/2004ANHTRẦN THỊ VÂN224D404156437

QN15B;02/12/2004ÁNHVŨ THỊ224D404157038

QN15B;20/02/2004CHINGUYỄN THỊ LỆ224D404157939

QN15B;14/08/2004CHIPHẠM THỊ MAI224D404158040

QN15B;27/03/2004CƯỜNGNGUYỄN VIỆT224D404158341

QN15B;27/04/2004ĐỨCNGUYỄN HỒNG224D404159842

QN15B;21/12/2004DƯƠNGĐÀO THÙY224D404158843

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 112/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20224 - 4
P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LW14A;09/11/2004HOÀINGUYỄN THU224D80121311

LW14A;07/12/2004HOÀNLÊ HẢI224D80121322

LW14A;14/10/2004HỒNGTẠ ÁNH224D80121373

LW14A;29/09/2004HUÊNGUYỄN THỊ224D80121384

LW14A;19/03/2004HƯNGNGUYỄN THÀNH224D80121485

LW14A;12/11/2004HƯƠNGCHU LAN224D80121496

LW14A;29/06/2004HƯỜNGDƯƠNG THỊ224D80121507

LW14A;18/07/2003HUYĐẶNG QUỐC224D80121418

LW14A;29/10/2004HUYỀNPHÙNG THỊ THU224D80121439

LW14A;15/06/2004KIÊNLÊ TRUNG224D801215310

LW14A;09/11/2004LINHLÊ PHƯƠNG224D801215511

LW14A;14/09/2004LINHLÊ YẾN224D801215712

LW14A;01/06/2004LINHNGUYỄN THÙY224D801215813

LW14A;13/06/2004LINHTRẦN THỊ224D801216014

LW14A;12/05/2004LOANNÔNG THỊ KIM224D801216115

LW14A;19/10/2004LƯƠNGPHÚN ĐẶNG CHÂU224D801216316

LW14A;19/09/2004LYBÙI THỊ THẢO224D801216417

LW14A;27/09/2004LÝNGUYỄN THỊ NGỌC224D801216618

LW14A;16/08/2004MAIPHẠM QUỲNH224D801216919

LW14A;08/08/2004MAIVŨ QUỲNH224D801217020

LW14A;10/02/2003MẠNHHOÀNG CÔNG224D801217121

LW14A;23/10/2004MINHĐOÀN TUỆ224D801217322

LW14A;19/12/2004MINHTRẦN ĐÌNH224D801217623

LW14A;05/05/2004MYPHẠM HÀ224D801217724

LW14A;26/04/2004NAMBÙI VĂN224D801217825

LW14A;02/06/2004NGÀNGUYỄN NGỌC224D801217926

LW14A;29/12/2004NGÀVŨ THỊ NGỌC224D801218027

LW14A;26/07/2004NGÂNHÀ THỊ224D801218128

LW14A;12/02/2004NGÂNTRẦN THỊ224D801218429

LW14A;25/01/2004NGHĨABÙI ĐỨC224D801218530

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 113/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20224 - 4
P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LW14A;19/07/2004NGHĨABÙI VĂN224D801218631

LW14A;17/10/2004NGỌCNGÔ THỊ HỒNG224D801218732

LW14A;11/02/2004NGỌCNGUYỄN THỊ224D801218833

LW14A;14/07/2004PHƯƠNGHOÀNG DƯƠNG MAI224D801219734

LW14A;10/09/2004PHƯƠNGPHẠM THỊ224D801220035

LW14A;08/05/2004QUẢNGNGUYỄN PHÚC224D801220136

LW14A;10/11/2003QUÝĐỖ KHẮC224D801220437

LW14A;27/04/2004QUỲNHNGUYỄN NHƯ224D801220538

LW14A;27/06/2003QUỲNHTEO THỊ224D801220639

LW14A;10/10/2004QUỲNHTRẦN HƯƠNG224D801220740

LW14A;11/08/2004TÂMHOÀNG MINH224D801220841

LW14A;31/10/2004TÂMPHẠM ĐẶNG MINH224D801220942

LW14A;29/11/2003TÂMTRẦN HOÀNG MỸ224D801221043

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 114/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20225 - 5
P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LW14B;23/07/2004LUÂNNÔNG MỘNG224D80121621

LW14B;22/08/2004MAILÊ THY224D80121672

LW14B;02/10/2004MAINGUYỄN NGỌC224D80121683

LW14B;06/08/2004MẠNHNGUYỄN ĐỨC224D80121724

LW14B;24/11/2004MINHNGUYỄN ĐỨC224D80121755

LW14B;21/05/2004NGÂNLƯƠNG TRẦN MINH224D80121826

LW14B;15/10/2004NGÂNNGHIÊM THU224D80121837

LW14B;25/08/2004NHIPHẠM YẾN224D80121908

LW14B;26/12/2003NINHGIÀNG THỊ224D80121919

LW14B;05/10/2004OANHBÙI THỊ KIM224D801219310

LW14B;19/09/2004OANHHOÀNG MỸ224D801219411

LW14B;24/11/2004PHIVŨ HOÀNG224D801219612

LW14B;04/10/2004PHƯƠNGHOÀNG THU224D801219813

LW14B;29/06/2004PHƯƠNGLÊ QUỲNH224D801219914

LW14B;08/03/2004QUÂNTRƯƠNG VĂN224D801220315

LW14B;17/08/2004THẮNGNGUYỄN ĐỨC224D801222216

LW14B;31/08/2004THÀNHNGUYỄN NHƯ224D801221317

LW14B;15/11/2004THÀNHNGUYỄN VŨ224D801221418

LW14B;05/02/2004THẢOHOÀNG MINH224D801221619

LW14B;06/06/2004THẢONGUYỄN THU224D801221920

LW14B;03/12/2004THỊNHNGUYỄN THỊ224D801222321

LW14B;10/11/2004THƯNGUYỄN THỊ ANH224D801222522

LW14B;16/03/2002THƯTRẦN HỮU224D801222623

LW14B;19/01/2004THƯƠNGPHẠM THỊ NGUYỆT224D801222724

LW14B;25/03/2004TIÊNĐÀM THỊ THỦY224D801222825

LW14B;25/04/2004TRANGLÊ MINH224D801223226

LW14B;18/05/2004TRANGNGUYỄN THỊ HUYỀN224D801223327

LW14B;26/07/2004TRANGNGUYỄN THỊ QUỲNH224D801223428

LW14B;29/11/2004TRIỀUNGUYỄN HẢI224D801223529

LW14B;09/10/2004TRƯỜNGPHAN XUÂN224D801223730

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 115/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20225 - 5
P/Máy2Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LW14B;27/09/2004TUẤNLÊ TRỌNG224D801223931

LW14B;30/06/2004TUYÊNNGUYỄN ĐÌNH224D801224032

LW14B;28/08/2004VINHĐỖ THÀNH224D801224333

LW14B;26/10/2004YẾNNGUYỄN THỊ HẢI224D801224534

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 116/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20225 - 5
P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LW14B;18/04/2004ANHHÀ THỤC224D80120661

LW14B;08/07/2004ANHHOÀNG ĐỨC224D80120672

LW14B;22/09/2004ANHLIỄU HOÀNG224D80120693

LW14B;03/10/2004ANHPHẠM QUỲNH224D80120714

LW14B;29/10/2004ANHTHÂN THỊ HẢI224D80120725

LW14B;05/07/2004ANHTRẦN QUỲNH224D80120736

LW14B;04/03/2003ANHVŨ TUẤN224D80120777

LW14B;20/12/2004ÁNHLÊ THỊ NGỌC224D80120788

LW14B;29/09/2004ÁNHNGUYỄN THỊ224D80120799

LW14B;02/02/2004ÁNHTRẦN THỊ NGỌC224D801208010

LW14B;21/06/2004BÌNHHOÀNG GIA224D801208211

LW14B;12/09/2004BÌNHPHAN THANH224D801208312

LW14B;13/08/2004CHÂUĐỖ NGỌC224D801208413

LW14B;01/10/2004CHIĐỒNG THÙY224D801208614

LW14B;29/07/2004CÔNGVŨ THÀNH224D801208815

LW14B;15/05/2004DIỆPPHẠM THỊ HỒNG224D801209016

LW14B;05/04/2004ĐIỆPLÊ THỊ224D801210617

LW14B;14/06/2004ĐỨCBÙI MINH224D801210918

LW14B;26/11/2004DUNGVŨ THỊ224D801209319

LW14B;10/11/2003DƯƠNGBÙI THỊ224D801209620

LW14B;21/03/2004DƯƠNGNGUYỄN THỊ BẠCH224D801209821

LW14B;28/09/2004DƯƠNGNGUYỄN THÙY224D801209922

LW14B;05/08/2004DƯƠNGPHÙNG THỊ THÙY224D801210223

LW14B;05/10/2004DUYMA VŨ224D801291524

LW14B;09/07/2004HÀNGUYỄN THU224D801211525

LW14B;07/05/2004HÀTRẦN THỊ THU224D801211726

LW14B;28/12/2004HẠNGUYỄN NHẬT224D801211827

LW14B;17/07/2004HẢITRẦN TUẤN224D801211928

LW14B;30/07/2004HIỂNNÔNG HÙNG224D801212429

LW14B;14/05/2004HIẾUTRẦN TRUNG224D801212530

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 117/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

12/11/20225 - 5
P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LW14B;13/04/2004HIỆUPHẠM CÔNG224D801212631

LW14B;02/01/2004HOAHỒ THỊ MỸ224D801212732

LW14B;08/02/2004HOATÔ THỊ224D801212833

LW14B;01/01/2004HÒANGUYỄN XUÂN224D801213034

LW14B;17/02/2004HOÀNGNGUYỄN PHÚ VIỆT224D801213335

LW14B;30/01/2004HOÀNGTRẦN HUY224D801213436

LW14B;20/02/2004HOÀNGVŨ VIỆT224D801213537

LW14B;24/12/2004HÙNGTRƯƠNG ĐỨC224D801214038

LW14B;06/04/2004HUYỀNTÔ THU224D801214439

LW14B;21/05/2004HUYỀNTRẦN MỸ224D801214540

LW14B;30/12/2003HUYỀNVŨ THỊ224D801214741

LW14B;22/08/2004KHANGNGUYỄN DUY 224D801215142

LW14B;09/02/2004KHÁNHTRẦN XUÂN224D801215243

LW14B;30/07/2003LINHĐỖ THÙY224D801215444

LW14B;17/09/2004LINHLÊ THÙY224D801215645

LW14B;12/01/2004LINHNGUYỄN VŨ NGỌC224D801215946

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 118/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20221 - 1
P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT30A;11/01/2004ANNGUYỄN XUÂN224D40104751

QT30A;21/10/2004ANHBÙI HẢI224D40104792

QT30A;20/10/2004ANHLÊ THỊ LAN224D40104883

QT30A;08/01/2004ANHLƯƠNG THỊ VÂN224D40104904

QT30A;16/02/2004ANHNGUYỄN KHẮC VIỆT224D40104935

QT30A;07/02/2004ANHNGUYỄN VÂN224D40105046

QT30A;11/01/2004ANHPHẠM TUẤN224D40105087

QT30A;20/06/2004ANHVI THỊ VÂN224D40105148

QT30A;22/01/2004ANHVŨ NGỌC224D40105179

QT30A;17/10/2004ÁNHNGUYỄN NGỌC224D401052310

QT30A;23/05/2004CHÂUTRẦN MINH224D401053511

QT30A;27/06/2004CHITRẦN THỊ KIM224D401054012

QT30A;15/09/2004ĐẠINGUYỄN NGỌC TUẤN224D401057213

QT30A;03/04/2004DIỆPBÙI THỊ224D401054614

QT30A;27/01/2004DUNGNGUYỄN THỊ THÙY224D401055215

QT30A;01/06/2004DŨNGPHẠM TIẾN224D401055816

QT30A;31/03/2004DƯƠNGNGUYỄN ĐĂNG224D401056817

QT30A;29/07/2004GIANGNGUYỄN HÀ224D401058318

QT30A;27/08/2004GIANGPHAN THỊ HÀ224D401058619

QT30A;04/10/2004HÀVŨ NGÂN224D401059420

QT30A;01/01/2004HẠNHNGUYỄN THỊ HỒNG224D401059721

QT30A;24/09/2004HẢOĐINH LÝ224D401059822

QT30A;14/03/2004HẬUTRẦN ĐÌNH224D401060423

QT30A;29/04/2004HIỀNDƯƠNG THU224D401060524

QT30A;11/01/2004HIỀNNGUYỄN THỊ THU224D401060725

QT30A;23/05/2004HIỀNNGUYỄN THỊ THU224D401060826

QT30A;27/10/2004HIỀNPHẠM THỊ THANH224D401060927

QT30A;30/09/2004HIỆUNGUYỄN HUY224D401061628

QT30A;18/05/2004HOÀNGNGUYỄN BÁ224D401062529

QT30A;26/11/2004HUYỀNĐỖ PHƯƠNG224D401064130

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 119/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20221 - 1
P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT30A;05/08/2004HUYỀNTRẦN THỊ THU224D401064931

QT30A;02/12/2004HUYỀNVŨ MINH224D401065032

QT30A;04/08/2004LÂMKIM NHẬT224D401067933

QT30A;13/06/2004LÀNHCHỬ THỊ DIỆU224D401067734

QT30A;31/12/2004LINHBÙI KHÁNH224D401068235

QT30A;02/09/2004LINHĐỖ KHÁNH224D401068336

QT30A;19/03/2004LINHNGUYỄN THỊ224D401069637

QT30A;21/08/2004LINHNGUYỄN THỊ KHÁNH224D401069538

QT30A;04/07/2004LINHTRẦN DIỆU224D401070739

QT30A;19/12/2004LỘCNGUYỄN XUÂN224D401071540

QT30A;23/06/2004MAIVŨ THỊ HOÀNG224D401072741

QT30A;07/01/2003MINHDƯƠNG TRỌNG224D401073142

QT30A;21/06/2004MINHPHẠM HUY224D401073543

QT30A;10/06/2004MYĐOÀN THỊ HOA224D401074344

QT30A;16/06/2004NAMPHẠM HOÀNG224D401074945

QT30A;07/09/2004NGANGÔ THỊ THANH224D401075446

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 120/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20222 - 2
P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT30D;28/02/2004QUYÊNĐỖ THỊ THẢO224D40108301

QT30D;21/07/2004QUYÊNVŨ THỊ PHƯƠNG224D40108322

QT30D;12/04/2004SƠNHOÀNG THÁI224D40108393

QT30D;01/07/2004THANHHOÀNG HÀ MAI224D40108464

QT30D;24/02/2004THẢOĐỖ NGỌC224D40108475

QT30D;07/12/2004THẢONGỤY PHƯƠNG224D40108616

QT30D;30/03/2004THẢONGUYỄN THỊ PHƯƠNG 224D40108587

QT30D;09/03/2004THẢONGUYỄN THỊ THANH224D40108598

QT30D;01/11/2004THẢOTRẦN THANH224D40108649

QT30D;14/12/2004THÙYĐÀO PHƯƠNG224D401087310

QT30D;29/10/2004TIÊNDƯƠNG ĐÀO THỦY224D401088611

QT30D;26/04/2004TRÂMNGUYỄN QUỲNH224D401090912

QT30D;18/03/2004TRANGBÙI THỊ224D401089313

QT30D;27/01/2004TRANGNGUYỄN THU224D401090414

QT30D;03/07/2004TRANGVŨ CUNG HƯƠNG224D401090715

QT30D;24/09/2004VÂNVŨ THANH224D401093116

QT30D;21/11/2004VYTRẦN THẢO224D401093917

QT30D;18/12/2004YẾNCHÚC HẢI224D401094018

QT30D;22/10/2004YẾNDƯƠNG THỊ HẢI224D401094219

QT30E;20/08/2004ANĐOÀN ĐỨC224D401047120

QT30E;01/08/2004ANTRẦN THANH224D401047621

QT30E;08/01/2004ANHPHẠM THỊ LAN224D401050622

QT30E;14/08/2004ANHPHẠM XUÂN224D401050923

QT30E;13/02/2004ANHVŨ PHƯƠNG224D401051824

QT30E;09/12/2004ÁNHNGUYỄN THỊ NGỌC224D401052425

QT30E;08/07/2004ÁNHPHẠM THỊ NGỌC224D401052526

QT30E;12/08/2004CẦMTRẦN DƯƠNG224D401053427

QT30E;02/09/2004CHINHNGUYỄN THỊ THU224D401054128

QT30E;05/01/2004CƯỜNGVŨ MẠNH224D401054529

QT30E;06/02/2004ĐỨCLÊ HOÀNG224D401057730

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 121/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20222 - 2
P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QT30E;25/08/2004DUNGNGUYỄN THỊ224D401055131

QT30E;30/07/2004DƯƠNGLÊ QUỲNH 224D401055932

QT30E;29/09/2004DUYÊNCAO KIM224D401056333

QT30E;16/05/2004DUYÊNNGUYỄN KIỀU224D401056634

QT30E;03/02/2004GIANGNGUYỄN THỊ TRÀ224D401058535

QT30E;24/08/2003HÀNGUYỄN THỊ HẢI224D401059336

QT30E;20/01/2004HẠĐÀM VÂN224D401059537

QT30E;22/12/2004HIẾUTRẦN DƯƠNG TRUNG224D401061338

QT30E;06/11/2003HOANGUYỄN THỊ MỸ224D401061739

QT30E;04/10/2003HOÀINGUYỄN THỊ224D401062240

QT30E;06/02/2004HOÀNNGUYỄN THU224D401062341

QT30E;08/11/2004HUỆNGUYỄN THỊ224D401062742

QT30E;10/09/2004HÙNGNGUYỄN THẾ224D401063343

QT30E;07/12/2004HƯƠNGLÊ THU224D401065144

QT30E;24/12/2004HƯƠNGNGUYỄN THU224D401065545

QT30E;10/02/2004HƯƠNGPHAN THỊ MAI224D401065646

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 122/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20223 - 3
P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CT19B;30/04/2004ĐỨCĐÀO ANH224D60123551

CT19B;22/08/2004DƯƠNGĐẶNG THÙY224D60123342

CT19B;10/02/2004DƯƠNGNGUYỄN THÙY224D60123373

CT19B;11/07/2004DUYTÒNG ĐẠT224D60123304

CT19B;15/10/2004HÀĐẶNG TRẦN NGỌC224D60123685

CT19B;24/06/2004HÀNGÔ XUÂN224D60123696

CT19B;09/09/2003HẢIĐỖ ĐỨC224D60123777

CT19B;04/11/2004HÂNĐỖ BẢO224D60123848

CT19B;13/07/2003HÂNLÊ THỊ NGỌC224D60123859

CT19B;21/07/2004HẠNHNGUYỄN THỊ HỒNG224D601238010

CT19B;16/01/2004HẬUNGUYỄN THỊ MINH224D601238711

CT19B;06/01/2004HIỀNĐINH THỊ THU224D601238912

CT19B;29/11/2003HIỀNNÔNG TRẦN THÚY224D601239113

CT19B;05/09/2004HIẾUNGUYỄN VĂN224D601239614

CT19B;19/07/2004HIẾUVŨ TRUNG224D601239815

CT19B;15/09/2004HƯƠNGNGÔ THIÊN 224D601241416

CT19B;12/06/2004HƯƠNGNGUYỄN LAN224D601244017

CT19B;19/10/2004HUYNGUYỄN QUANG224D601241618

CT19B;23/10/2004HUYỀNMẠC THU224D601243019

CT19B;28/04/2004HUYỀNMỴ KHÁNH224D601242920

CT19B;03/02/2004HUYỀNTRẦN NGỌC224D601243421

CT19B;03/11/2004HUYỀNVŨ THU224D601243722

CT19B;15/09/2003KHOANGUYỄN HÀ224D601245323

CT19B;22/09/2004KIÊNTRẦN TRUNG224D601245924

CT19B;07/06/2004LAMNGUYỄN THỊ THANH224D601246125

CT19B;29/11/2004LỆNGUYỄN NHẬT224D601246626

CT19B;25/07/2004LINHĐỖ MAI224D601247027

CT19B;19/06/2004LINHĐỖ THỊ KHÁNH224D601247128

CT19B;11/08/2004LINHSÒI MAI224D601248829

CT19B;30/04/2004LINHTRẦN DIỆP224D601248930

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 123/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20223 - 3
P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CT19B;10/10/2004MAIBÙI THỊ224D601250731

CT19B;06/09/2004MYNGÔ HOÀNG224D601252032

CT19B;04/10/2004NGÂNPHẠM HOÀNG MAI224D601254133

CT19B;10/05/2004NGÂNTĂNG THỊ THU224D601254234

CT19B;23/08/2004NGHĨAHOÀNG TRỌNG224D601254435

CT19B;04/01/2004NGUYÊNPHẠM KHÔI224D601255436

CT19B;20/04/2004NHẠNLÊ THỊ224D601255837

CT19B;11/08/2004NHILƯU YẾN224D601256138

CT19B;02/12/2004NHINGUYỄN THỊ YẾN224D601256539

CT19B;14/01/2003NHUNGPHẠM HỒNG224D601257140

CT19B;18/10/2004PHIVÀ THỊ224D601257341

CT19B;20/09/2004PHƯƠNGĐỖ THẢO224D601257542

CT19B;22/09/2004PHƯƠNGHỒ MINH224D601257643

CT19B;03/09/2004QUÂNNGUYỄN MINH224D601258944

CT19B;02/10/2004QUÂNTRẦN MINH224D601259245

CT19B;25/10/2004QUANGNGUYỄN ĐỨC224D601258446

CT19B;03/04/2003QUANGPHAN THANH224D601258647

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 124/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20224 - 4
P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BH30A;16/08/2004MAIHOÀNG NGỌC224D50228361

BH30A;06/12/2004MẠNHBÙI ĐỨC224D50228382

BH30A;22/09/2004MINHNGUYỄN NHẬT224D50228393

BH30A;24/12/2004MINHPHẠM ĐỨC224D50228404

BH30A;10/05/2004NAMGIANG HOÀI224D50228435

BH30A;06/05/2003NGAĐỖ THỊ VÂN224D50228456

BH30A;06/09/2004NGÂNNGUYỄN KIM224D50228467

BH30A;03/11/2004NGỌCBÙI THỊ224D50228488

BH30A;24/01/2004NHÀNNGUYỄN THỊ224D50228499

BH30A;18/10/2004NHINGUYỄN LAN224D502285110

BH30A;03/11/2004NHUNGĐÀO THỊ224D502285211

BH30A;10/04/2004OANHNGUYỄN THỊ224D502285412

BH30A;11/08/2004PHƯƠNGĐẶNG THỊ HÀ224D502285813

BH30A;27/09/2004QUÂNNGUYỄN XUÂN224D502286714

BH30A;13/07/2004QUYÊNNGUYỄN THU224D502286915

BH30A;20/01/2004QUỲNHĐÀM NHƯ224D502287016

BH30A;25/09/2004TÀINGUYỄN KHẮC224D502287317

BH30A;25/12/2004THẢONGUYỄN THANH224D502287718

BH30A;22/09/2004THỊNHNGUYỄN ĐÌNH PHÚ224D502288019

BH30A;23/04/2004THƯMAI ANH224D502288420

BH30A;12/08/2004THUẬTNGUYỄN ĐỨC224D502288321

BH30A;08/01/2004THỨCNGÔ TIẾN224D502288622

BH30A;29/07/2004TRÀNGUYỄN THỊ HƯƠNG224D502288923

BH30A;22/05/2004TRANGNGUYỄN THU224D502289224

BH30A;21/04/2004TRANGTRỊNH HUYỀN224D502289525

BH30A;05/04/2004TRƯỜNGCAO VĂN224D502289726

BH30A;12/02/2004TUẤNPHẠM VIẾT ANH224D502289827

BH30A;24/01/2004TUYỂNBÙI HUY224D502290128

BH30A;19/01/2004VĂNNGUYỄN ĐỨC224D502290529

BH30A;25/10/2004VINHĐẶNG THÀNH224D502290630

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách
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Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20224 - 4
P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BH30A;28/06/2004VINHNGUYỄN HỮU224D502290731

BH30A;03/08/2004VŨNGUYỄN ANH224D502290932

BH30A;24/10/2004VYAN THẢO224D502291233

BH30B;21/12/2004ANHLÊ ĐỨC224D502271134

BH30B;22/12/2004ANHNGUYỄN HOÀI NAM224D502271435

BH30B;26/04/2004ANHNGUYỄN KHẮC NAM224D502271536

BH30B;02/05/2004ANH
NGUYỄN MINH 
HOÀNG 

224D502271737

BH30B;20/07/2004ANHPHAN TUẤN224D502271938

BH30B;16/05/2004ANHTRẦN THỊ MAI224D502272239

BH30B;20/03/2004BÁCHNGUYỄN XUÂN224D502272440

BH30B;13/11/2004BẢONGUYỄN TRIỆU GIA224D502272541

BH30B;29/11/2004BÌNHPHẠM NHƯ224D502272842

BH30B;28/12/2004CHÂUNGUYỄN MINH224D502273143

BH30B;22/12/2004CƯƠNGVŨ MẠNH224D502273644

BH30B;12/01/2004CƯỜNGĐÀO QUỐC224D502273745

BH30B;30/08/2004ĐẠTNGUYỄN CÔNG224D502275446

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 126/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20225 - 5
P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KT17B;26/12/2004QUANGNGUYỄN NGỌC224D40314711

KT17B;27/02/2004QUYÊNĐOÀN THỊ THU224D40314732

KT17B;11/10/2004QUYÊNNGÔ THỊ224D40314743

KT17B;28/09/2004QUỲNHVŨ TRẦN NHƯ224D40314794

KT17B;08/03/2004THẮMTRẦN THỊ224D40314955

KT17B;29/02/2004TÌNHTRỊNH THỊ224D40315056

KT17B;21/09/2004TRÂMNGUYỄN THỊ NGỌC224D40315247

KT17B;15/05/2004TRÂMTRẦN NGỌC224D40315258

KT17B;20/04/2004TRANGDƯ THỊ THÙY224D40315099

KT17B;17/11/2003TRANGHOÀNG MAI224D403151010

KT17B;11/01/2004TRANGHOÀNG THỊ QUỲNH224D403151111

KT17B;17/04/2004TRANGNGUYỄN THỊ THU224D403151512

KT17B;08/01/2004TRANGVŨ HÀ224D403152313

KT17B;28/11/2004VÂNNGUYỄN THẢO224D403153514

KT17B;27/05/2004VÂNNGUYỄN THỊ224D403153415

KT17C;20/09/2004ANHĐÀO QUỲNH224D403122216

KT17C;29/07/2004ANHLẠI VÂN224D403122617

KT17C;02/05/2004ANHLÊ THỊ CHÂM224D403122518

KT17C;03/09/2004ANHNGÔ THỊ MAI224D403122819

KT17C;17/01/2004ANHNGUYỄN HÀ224D403123120

KT17C;15/01/2004ANHNGUYỄN MAI224D403123421

KT17C;26/08/2004ANHNGUYỄN THỊ KIM224D403123922

KT17C;09/11/2003ANHNGUYỄN THỊ NGỌC224D403124223

KT17C;23/01/2004ANHNGUYỄN THỊ PHƯƠNG 224D403124424

KT17C;27/06/2004ANHPHẠM THÙY224D403124925

KT17C;03/01/2004ANHVŨ NGUYỄN NHẬT224D403125926

KT17C;27/04/2004ÁNHNGUYỄN THỊ NGỌC224D403126227

KT17C;28/08/2004BÌNHTRƯƠNG THỊ THANH224D403126828

KT17C;12/02/2004CÚCHOÀNG THỊ224D403128029

KT17C;23/11/2004ĐẠTMAI THÀNH224D403129530

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

31/10/2022 2:15:13 CH 127/128



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

pháchLớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:
Tiếng Anh 1Tên học phần:

NĂM HỌC 2022 - 2023

13/11/20225 - 5
P/Máy1Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2323Mã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KT17C;07/09/2004DỊUNGUYỄN THỊ224D403128231

KT17C;18/07/2004DUNGKIM NGỌC224D403128432

KT17C;30/04/2004DƯƠNGTRẦN BẠCH224D403129133

KT17C;26/07/2004HẢIHOÀNG TRỌNG224D403130434

KT17C;23/05/2004HẰNGDƯƠNG THỊ MINH224D403130735

KT17C;06/01/2004HẠNHVŨ HỒNG 224D403130636

KT17C;04/06/2004HẠNHĐINH THỊ MAI224D403130537

KT17C;20/09/2004HIỀNĐINH THỊ THU224D403131538

KT17C;10/03/2004HIỀNKIỀU THU224D403131639

KT17C;15/02/2004HIỆPNGUYỄN XUÂN224D403132240

KT17C;21/04/2003HOANGUYỄN LINH224D403132541

KT17C;28/11/2004HOANGUYỄN THỊ MAI224D403132742

KT17C;16/07/2004HƯƠNGMAI THỊ224D403135543

KT17C;24/11/2004HUYỀNBÙI KHÁNH224D403133844

KT17C;18/10/2004HUYỀNLÊ PHƯƠNG224D403134245

KT17C;22/07/2004HUYỀNNGUYỄN KHÁNH224D403134546

KT17C;30/09/2004LANĐẶNG THỊ PHƯƠNG224D403136347

P. QL Chất 
lượng

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách
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